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NỘI DUNG BÀI THI
PHẦN 1. NGÔN NGỮ
1.1. TIẾNG VIỆT

1. Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Tôm đi …, cá đi rạng đông”


A. ráng chiều 
B. chạng vạng 
C. chập choạng 
D. nhá nhem

2. Nội dung của bài Phú sông Bạch Đằng là:

A. Ca ngợi những người nghĩa sĩ nông dân và thể hiện tình yêu nước thiết tha

B. Tấm lòng ưu dân ái quốc của tác giả

C. Hình tượng người anh hùng của cộng đồng với những phẩm chất đáng quý.

D. Lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trước chiến công trên sông Bạch Đằng, ca ngợi truyền thống anh hùng và nhân nghĩa của dân tộc.

3. “Ngày xuân con én đưa thoi/ Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi/ Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


A. Lục bát 
B. Thất ngôn bát cú 
C. Song thất lục bát 
D. Tự do

4. Từ “chân” nào trong các từ sau khác nghĩa với các từ còn lại?


A. chân thành 
B. chân dung 
C. chân tình 
D. chân ghế

5. Điền vào chỗ trống trong câu thơ sau: “Từ ấy trong tôi bừng… / … chân lí chói qua tim” (Từ ấy, Tố Hữu)


A. ánh sáng, vầng trăng 
B. lửa đỏ, tia chớp 
C. niềm tin, hy vọng 
D. nắng hạ, mặt trời

6. “Côn Sơn suối chảy rì rầm,/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai./ Côn Sơn có đá rêu phơi,/ Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.” (Côn Sơn ca, Nguyễn Trãi) Đoạn thơ trên thuộc dòng thơ:

A. dân gian 
B. trung đại 
C. thơ Mới 
D. hiện đại

7. Qua tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập, tác giả Hồ Chí Minh muốn thể hiện điều gì?

A. Tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Khẳng định tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

C. Nêu lên tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

8. Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau:


A. miên man 
B. suông sẻ 
C. triêm ngưởng 
D. rảnh dỗi

9. Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao

làng mạc… đôi bờ, tôi cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn….., vững chắc” (Theo Thúy Lan)


A. chù phú, dẻo dai 
B. trù phú, dẻo dai 
C. trù phú, rẻo rai 
D. chù phú, dẻo rai

10. Từ nào bị dùng sai trong câu sau: “Mây bị nắng sua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.”


A. sua 
B. tròn 
C. sương 
D. xe

11. Nhận xét phép liên kết trong đoạn sau: “Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giẫy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống.” (Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng).


A. Phép thế, phép nối 

B. Phép nối, phép lặp


C. Phép lặp, phép thế 

D. Phép liên tưởng, phép nối

12. “Thầy giáo đã truyền tụng cho em rất nhiều kiến thức.”. Đây là câu:


A. thiếu chủ ngữ 
B. thiếu vị ngữ 
C. dùng từ sai ngữ nghĩa 
D. sai logic

13. Nhận xét về cách thức trình bày đoạn văn: “Sáng tác thơ là một công việc rất đặc biệt, rất khó khăn, đòi hỏi người nghệ sĩ phải hình thành một cá tính sáng tạo. Tuy vậy, theo Xuân Diệu - tuyệt nhiên không

nên thổi phồng cái cá biệt, cái độc đáo ấy lên một cách quá đáng. Điều ấy không hợp với thơ và không phải phẩm chất của người làm thơ chân chính. Hãy sáng tác thơ một cách tự nhiên, bình dị, phải đấu tranh để cải thiện cái việc tự sáng tạo ấy không trở thành anh hùng chủ nghĩa. Trong khi sáng tác nhà thơ không thể cứ chăm chăm: mình phải ghi dấu ấn của mình vào trong bài thơ này, tập thơ nọ. Chính trong quá trình lao động dồn toàn tâm toàn ý bằng sự xúc cảm tràn đầy, có thể nhà thơ sẽ tạo ra được bản sắc riêng biệt một cách tự nhiên, nhà thơ sẽ biểu hiện được cái cá biệt của mình trong những giây phút cầm bút”.


A. Đoạn văn diễn dịch 

B. Đoạn văn tổng phân hợp


C. Đoạn văn quy nạp 

D. Đoạn văn song hành

14. Mặt trời1 của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời2 của mẹ, em nằm trên lưng (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Nguyễn Khoa Điềm)
Từ mặt trời2 có nghĩa là gì:

A. hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời

B. thiên thể nóng sáng, ở xa Trái Đất, là nguồn chiếu sáng và sưởi ấm chủ yếu cho Trái Đất

C. vật thể có ý nghĩa quan trọng

D. nguồn sống, niềm tin, hi vọng của người mẹ

15. Trong các câu sau:

I. Những cánh rừng nước Nga đang rên siết dưới lưỡi rìu, hàng triệu cây bị chết, hang thú vật, tổ chim muông trống rỗng chẳng còn gì; sông ngòi bị cát bồi và khô cạn dần, những phong cảnh tuyệt diệu mãi mãi mất hẳn đi…

II. Màn sương dày dần lên khiến cảnh vật xung quanh mờ đi.

III. Con gái Huế nội tâm thật phong phú và âm thầm, kín đáo, sâu thẳm.

IV. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình ảnh và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ gia đình, làng xóm, họ hàng và tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.

Những câu nào mắc lỗi:


A. I và II 
B. I, III và IV 
C. III và IV 
D. I và IV

Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 16 đến câu 20:

“…Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của Châu Âu, việc giải phóng các dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ hi vọng giải phóng giống nòi. […] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với chối sự tự do của mình…”

(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức,
Theo SGK Ngữ Văn 11, tập hai, NXB Giáo dục, 2014, tr.90)

16. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?


A. Miêu tả 
B. Tự sự 
C. Nghị luận 
D. Biểu cảm

17. Trong đoạn trích, từ giải phóng có nghĩa là gì?

A. Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng

B. Làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở

C. Làm cho thoát ra một chất hay một dạng năng lượng nào đó

D. Làm cho cá thể trở nên tốt đẹp hơn

18. Nội dung của đoạn trích là gì?

A. Tiếng mẹ đẻ là tất cả tài sản của một dân tộc

B. Tiếng mẹ đẻ là vũ khí lợi hại để giải phóng dân tộc An Nam

C. Tiếng mẹ đẻ là nguồn dinh dưỡng nuôi sống mỗi người

D. Tiếng mẹ đẻ là vốn liếng yêu thương

19. Trong câu “…Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị.” Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Nhân hóa 
B. So sánh 
C. Chơi chữ 
D. Hoán dụ

20. Thông điệp nào được rút ra từ đoạn trích trên?

A. Đưa tiếng mẹ đẻ ra với bạn bè thế giới

B. Tiếng mẹ đẻ cần được phát triển cho phong phú hơn

C. Cần bảo vệ, trân trọng và tự hào về tiếng mẹ đẻ

D. Tất cả các phương án trên

1.2. TIẾNG ANH

Question 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.

21. China is currently _________ rice consumer, which is imported from Vietnam, with more than 7.8

million tons in the last 5 years.


A. the largest 
B. large 
C. the larger 
D. largestly

22. The COVID-19 pandemic has created enormous challenges for the real estate industry, _______ reduced revenues and profits of real estate businesses.


A. serious 
B. seriously 
C. seriousness 
D. series

23. A large ______of personal information including Facebook users in Vietnam has been posted on a forum for hackers, causing many people to worry.


A. number 
B. few 
C. amount 
D. little

24. Google honors Vietnamese bread ______ the homepage _______ 9 different countries.


A. on – of 
B. in – at 
C. on – on 
D. in – in

25. On March 25, the Department of Education and Training of Ho Chi Minh City ________to postpone the contest for excellent students at the city level for the school year 2019-2020 because of COVID-19.


A. announced 
B. have announced 
C. announces 
D. will announce

Question 26 – 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

26. Teenagers is greatly influenced by not only their parents but also their peers.

                        A                               B                            C                              D

27. The scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented an unique opportunity.

                    A                                                                      B       C                          D

28. Tom is one of the students which get the worst result in the latest exam.

                                  A                  B                        C                      D

29. Animals like frogs have waterproof skin that prevents it from drying out quickly in air, sun, or wind.

                                        A                               B                  C                                                                D

30. Peacocks are among the most exotic birds in nature; its long tail feathers fan out to reveal a profusion 
                                A                   B                                   C                                D

of vivid colors.

Question 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences?

31. I'm sure Mary was very disappointed when she failed to get the scholarship.

A. Mary may be very disappointed when she failed to get the scholarship.

B. Mary could have been very disappointed when she failed to get the scholarship.

C. Mary must have been very disappointed when she failed to get the scholarship.

D. Mary must be very disappointed when she failed to get the scholarship.

32. “Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

A. She told me to be careful if I got lost and run out of the money.

B. She warned me to be careful or I had to get lost and run out of money.

C. She ordered me to be careful and I might get lost and run out of money.

D. She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.

33. He smokes too much; perhaps that's why he can't get rid of his cough.

A. If he didn't smoke so much, he may get rid of his cough.

B. If he smoked less, he might be able to get rid of his cough.

C. If he smoked so much, he couldn't get rid of his cough.

D. If he does not smoke, he may not have his cough.

34. Will the government allow overseas students to make their entry?

A. Will overseas students be allowed to make their entry by the government?

B. Overseas students will be allowed to make their entry by the government.

C. Are overseas students be allowed to make their entry by the government?

D. Will overseas students allow to make their entry by the government?

35. No virus in the world is more complicated than coronavirus.

A. Coronavirus is as complicated as no virus in the world.

B. There are some more complicated viruses in the world than coronavirus.

C. Coronavirus is the most complicated virus in the world.

D. No virus in the world but coronavirus is complicated.

Question 36 – 40: Read the passage carefully.

Almon Strowger, an American engineer, constructed the first automatic telephone switching system, which had a horizontal, bladelike contact arm, in 1891. The first commercial switchboard based on his invention opened in La Porte, Indiana, a year later and was an instant success with business users. To access the system, the caller pressed button to reach the desired number and turned the handle to activate the telephone ringer. During the same year, Strowger’s step-by-step call advancement technology was implemented in the long-distance service between New York and Chicago when it proved to have the capacity of carrying signals through cable-joint extensions.

The first actual dial telephone, patented by Lee De Forest in 1907, was installed in Milwaukee in 1906. In 1912, their sound transmittal apparatus adapted an electronic tube to function as an amplifier. Transatlantic radiotelephone service linked New York and London in 1927. However, the long distances coaxial cable, which was hailed as unprecedented, came on the scene in 1936 connecting New York and Philadelphia. The Bell Laboratories research facility came up with the transistor to replace the cumbersome vacuum tube, thus diminishing the size of the electronic switch system to about 10 percent of that of the original. Crossbar switching, installed in terminals in 1938, operated on the principle of an electromagnetic force, which rotated horizontal and vertical bars within a rectangular frame and brought contacts together in a split second. A technological breakthrough in the form of undersea cables between the United States and Hawaii was implemented almost twenty years later. An extension was connected to Japan in 1964.

Choose an option (A, B, C or D) that best answers each question.

36. Which of the following would be the best title for the passage?


A. The Patent History of the Telephone 



B. A link between Research and Technology


C. The Developing Sophistication of the Telephone 

D. The Telephone: A Technological Fantasy

37. It can be inferred from the passage that initially telephones ________.


A. were limited to businesses 
B. did not have a bell


C. utilized human operators 
D. revitalized business in La Porte, Indiana

38. The word “implemented” in paragraph 1 is closest in meaning to _______.


A. used 
B. breached 
C. broken 
D. usurped

39. The word “that” in paragraph 2 refers to _________.


A. the system 
B. the tube 
C. the size 
D. the percent

40. The author of the passage implies that telephone networks expanded because of _______.


A. the work of a few inventors 
B. staunch public and private support


C. multiple technical blunders 
D. a series of breakthroughs

PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của a để đồ thị hàm số 
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cắt trục hoành tại đúng một điểm?


A. 9 
B. 8 
C. 11 
D. 10

42. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn 
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 là một đường tròn tâm I và bán kính R lần lượt là:


A. 
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43. Cho hình chóp tứ giác đều có mặt bên hợp với đáy một góc 450 và khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên bằng a . Tính thể tích của khối chóp đó?
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44. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu 
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 tại điểm P(-5;-4;6( là :
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45. Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị của 2 hàm số 
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. Diện tích của hình (H) bằng
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46. Cho tập A ((2;5(. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số sao cho không có chữ số 2 nào đứng cạnh nhau?


A. 144 số 
B. 143 số 
C. 1024 số 
D. 512 số

47. Ba cầu thủ cùng đá sút phạt 11 mét, mỗi người đá 1 lần ứng với xác suất ghi bàn thành công tương ứng là x, y và 0,6 (với x ( y). Biết xác suất để ít nhất 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn là 0,976 và xác suất để cả 3 cầu thủ đều ghi bàn là 0,336. Tính xác suất để có đúng 2 cầu thủ ghi bàn.


A. 0,71. 
B. 0,636. 
C. 0,452.
D. 0,502.

48. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 
[image: image22.wmf](

)

(

)

22

2

xx

x1

735m7352

-

-++=

 có đúng bốn nghiệm phân biệt.
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49. Bốn lớp 6A, 6B, 6C và 6D cùng góp tổng cộng 250 bộ sách để tặng cho các bạn học sinh trong một lớp học tình thương. Các lớp 6A, 6B, 6D góp số bộ sách lần lượt bằng 
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; tổng số bộ sách các lớp còn lại. Khi đố số bộ sách mà lớp 6C góp là:


A. 63. 
B. 64. 
C. 65. 
D. 66.

50. Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam có bài toán “Trăm trâu trăm cỏ” sau đây:

Trăm trâu trăm cỏ,

Trâu đứng ăn nằm,

Trâu nằm ăn ba,

Lụ khụ trâu già,

Ba con một bó.

Hỏi có bao nhiêu trâu nằm, biết số con trâu nằm là số lẻ?


A. 18 
B. 11 
C. 17 
D. 4

51. Trong văn phòng, mỗi ngày vài lần ông chủ giao cho cô thư ký đánh máy bằng cách đặt tài liệu lên chồng hồ sơ của cô thư ký. Khi có thời gian, cô thư ký mới lấy tài liệu trên cùng của chồng hồ sơ để đánh

máy. Nếu có tất cả 5 tài liệu và ông chủ giao các tài liệu theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 thì thứ tự nào sau đây không thể là thứ tự tài liệu mà cô thư ký đánh máy chúng?


A. 1, 2, 3, 4, 5 
B. 4, 5, 2, 3, 1 
C. 2, 4, 3, 5, 1 
D. 5, 4, 3, 2, 1

52. Điểm kiểm tra Toán, Lí, Hóa, Sinh của An lần lượt là X, Y, Z, T. Biết X cao hơn Z nhưng nhỏ hơn Y, Y cao hơn T và X. Điểm kiểm tra môn nào cao nhất?


A. Toán 
B. Lí 
C. Hóa 
D. Sinh

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 đến 56

Lớp 12A1 chuẩn bị hai tiết mục hát P và S; hai tiết mục nhảy T và W. Lớp 12A2 chuẩn bị hai tiết mục hát R và V và tiết mục nhảy Q và U. Mỗi một tiết mục biểu diễn đúng một lần trong buổi tối đó. Các tiết mục có thể biểu diễn theo một thứ tự bất kỳ, thoả mãn các yêu cầu sau:

(1) Các tiết mục hát và nhảy phải diễn xen kẽ nhau trong suốt buổi biểu diễn.

(2) Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A2 và tiết mục thứ hai là của lớp 12A1.

(3) Tiết mục cuối cùng phải là một tiết mục hát của lớp 12A1.
53. Nếu tiết mục U ở vị trí thứ bảy, tiết mục nào dưới đây phải biểu diễn đầu tiên?

A. Q 
B. R 
C. S 
D. T

54. Tiết mục nào sau đây có thể biểu diễn đầu tiên?


A. P 
B. R 
C. U 
D. V

55. Nếu Q ở vị trí thứ ba, V ở vị trí thứ tư và W ở vị trí thứ năm thì tiết mục nào dưới đây phải biểu diễn ở vị trí thứ sáu?


A. P 
B. R 
C. S 
D. T

56. Nếu T ở vị trí thứ ba thì W phải ở vị trí


A. thứ nhất hoặc thứ năm 

B. thứ hai hoặc thứ năm


C. thứ tư hoặc thứ bảy 

D. thứ năm hoặc thứ bảy

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 57 đến 60

Lớp 12A cử 3 bạn Hạnh, Đức, Vinh đi thi học sinh giỏi 6 môn Văn, Toán, Lí, Hoá, Sinh và Ngoại ngữ cấp thành phố, mỗi bạn dự thi 2 môn. Nhà trường cho biết về các em như sau :

(1) Hai bạn thi Văn và Sinh là người cùng phố.

(2) Hạnh là học sinh trẻ nhất trong đội tuyển.

(3) Bạn Đức, bạn dự thi môn Lí và bạn thi Sinh thường học nhóm với nhau.

(4) Bạn dự thi môn Lí nhiều tuổi hơn bạn thi môn Toán.

(5) Bạn thi Ngoại ngữ, bạn thi Toán và Hạnh thường đạt kết quả cao trong các vòng thi tuyển.

57. Khẳng định nào sau đây không đúng?


A. Hạnh không thi Toán 

B. Đức không thi Sinh


C. Có một bạn thi cả 2 môn Lí và Sinh 
D. Hạnh không thi hai môn Toán và Ngoại ngữ

58. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Đức thi Lí và Sinh 

B. Hạnh thi Văn và Sinh 

C. Hạnh thi môn Hóa 

D. Vinh không thi Lí

59. Bạn Đức thi hai môn nào sau đây?


A. Văn và Toán 
B. Toán và Hóa 
C. Lí và Văn 
D. Sinh và Ngoại ngữ

60. Bạn Vinh thi hai môn nào sau đây?


A. Văn và Toán 
B. Toán và Hóa 
C. Lí và Văn 
D. Lí và Ngoại ngữ

Dựa vào các thông tin trong bảng sau để hoàn thành các câu hỏi từ 61 đến 63:

Ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) lên mức cao nhất.
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61. Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2020 tại Hàn Quốc có bao nhiêu ca nhiễm CoVid-19?


A. 433 ca nhiễm 
B. 500 ca nhiễm 
C. 209 ca nhiễm 
D. ( 600 ca nhiễm

62. Tính đến hết ngày 23 tháng 2, số ca tử vong do nhiễm virus CoVid-19 tại Hàn Quốc là:


A. 4 
B. 10 
C. 5 
D. 2

63. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 2 năm 2020, có thêm bao nhiêu trường hợp nhiễm CoVid-19?


A. 443 trường hợp 
B. 433 trường hợp 
C. 209 trường hợp 
D. 224 trường hợp

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 64 đến 66:
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64. Em hãy cho biết Hà Nội có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C ? Đó là những tháng nào?


A. 2 tháng là: tháng 1 và tháng 2 



B. 1 tháng là: tháng 2


C. 4 tháng là: tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 

D. 3 tháng là: tháng 12, tháng 1, tháng 2

65. Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội.


A. 240C 
B. 23,40C 
C. 250C 
D. 22,80C

66. Kể tên 3 tháng có nhiệt độ cao nhất của Hà Nội.


A. Tháng 5 , tháng 6, tháng 7. 
B. Tháng 10, tháng 11, tháng 12


C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 
D. Tháng 6, tháng 7, tháng 8.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 67 đến 70
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67. Giá trị sản lượng nông nghiệp của nước ta năm 2005 là:

A. 61817,5 tỉ đồng 
B. 82307,1 tỉ đồng 
C. 112111,7 tỉ đồng 
D. 137112,0 tỉ đồng

68. Giá trị sản lượng trung bình của ngành lâm nghiệp là:


A. 124432,9 tỉ đồng 
B. 98377,075 tỉ đồng 
C. 5554,975 tỉ đồng 
D. 20540,85 tỉ đồng

69. Tổng giá trị sản lượng của ngành thủy sản giai đoạn 1990 – 2005 là:


A. 497731,6 tỉ đồng 
B. 23431,05 tỉ đồng 
C. 38726,9 tỉ đồng 
D. 82163,4 tỉ đồng

70. Trong giai đoạn 1990 – 2005, năm nào ngành nông nghiệp có tỉ số phần trăm giá trị sản lượng cao nhất so với tổng giá trị sản lượng của các ngành?


A. Năm 1990 
B. Năm 1995 
C. Năm 2000 
D. Năm 2005

PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

71. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4. Tính chất nào sau đây của nguyên tố X là không đúng?

A. Ở điều kiện thường, đơn chất X phản ứng được với kim loại thủy ngân.

B. Hóa trị cao nhất của X với oxi là IV.

C. Nguyên tử X dễ nhận thêm 2 electron để tạo cấu hình lớp vỏ 3s23p6 bền vững.

D. Hợp chất của X với oxi có khả năng tan được trong nước tạo dung dịch có môi trường axit.

72. Cho cân bằng hóa học: H2(k) + I2(k) ⇄ 2HI(k); ΔH > 0.

Cân bằng không bị chuyển dịch khi:


A. tăng nhiệt độ của hệ. 

B. giảm nồng độ HI.


C. tăng nồng độ H2. 

D. giảm áp suất chung của hệ.

73. Trước kia, "phẩm đỏ" dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách chiết từ một loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần về khối lượng của các nguyên tố như sau: C: 45,714%; H:1,905%; O: 7,619%; N: 6,667%; Br: 38,095%. Người ta sử dụng phương pháp phổ khối lượng và biết được trong phân tử "phẩm đỏ" có chứa 2 nguyên tử brom. Công thức phân tử của "phẩm đỏ" là (biết H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Br = 80)


A. C16H8O2N2Br2. 
B. C16H8O2NBr2. 
C. C16H8ON2Br2. 
D. C16H8O2N2Br.

74. Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là


A. C2H6. 
B. H2N-CH2-COOH. 
C. CH3COOH. 
D. C2H5OH.

75. Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

76. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì


A. Khoảng vân tăng lên. 

B. Khoảng vân giảm xuống.


C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. 
D. Khoảng vân không thay đổi.

77. Trong giờ thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp gấp 4 lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số dây bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 
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. Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỉ số điện áp hiệu dụng nói trên là 
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. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng


A. 128 vòng. 
B. 168 vòng. 
C. 50 vòng. 
D. 60 vòng.

78. Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình 
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. Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 100cm. Tại thời điểm t ( 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 
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 lần thứ 2021 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?


A. 50,7 dB. 
B. 51 dB. 
C. 50,6 dB. 
D. 50,8 dB.

79. Hệ tuần hoàn có chức năng

A. Vận chuyển các chất vào cơ thể

B. Vận chuyển các chất từ ra khỏi cơ thể

C. Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể

D. Dẫn máu từ tim đến các mao mạch

80. Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học.

B. Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.

C. Chỉ tiêu hoá cơ học.

D. Chỉ tiêu hoá hoá học

81. Một quần thể có thế hệ xuất phát (P) 0,4A1a : 0,6Aa. Biết các alen trội lặn hoàn toàn theo thứ tự A>A1> a. Quần thể ngẫu phối qua 1 thế hệ, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là


A. 0,09 : 0,04 : 0,62 : 0,25 
B. 0,09 : 0,12 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25


C. 0,21 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25 
D. 0,24 : 0,25 : 0,51

82. Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh từ cặp bố mẹ AaXMXm × aaXMY?


A. Con gái thuận tay phải, mù màu 
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường


C. Con trai thuận tay phải, mù màu 
D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường

83. Một tàu đánh cá của nước ngoài đang hoạt động cách bờ biển Đà Nẵng 43km. Như vậy chiếc tàu đó đã xâm phạm vào vùng biển nào của nước ta?


A. Vùng đặc quyền kinh tế. 
B. Nội thủy.


C. Lãnh hải. 

D. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

84. Điểm khác biệt lớn nhất trong sản xuất điện của miền Nam so với miền Bắc nước ta là:

A. có các nhà máy nhiệt điện với công suất lớn hơn

B. có các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than antraxit

C. có nhiều nhà máy thủy điện với công suất lớn hơn

D. xây dựng được nhà máy điện nguyên tử và điện gió

85. Ưu thế về nghề cá của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hơn vùng Bắc Trung Bộ là:


A. Có các ngư trường trọng điểm 
B. Tất cả các tỉnh đều giáp biển


C. Bờ biển nhiều vũng vịnh, đầm phá 
D. Có các dòng biển ven bờ

86. Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất Đông Nam Á là?


A. Việt Nam 
B. Philippines 
C. Indonesia 
D. Singapore

87. Điểm chung của phong trào Cần vương qua hai giai đoạn phát triển là

A. xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa có quy mô rộng lớn và diễn ra trong thời gian dài.

B. đều có sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước.

C. nổ ra trên phạm vi rộng lớn đặc biệt là Bắc Kì và Trung Kì.

D. đều đặt dưới sự chỉ huy của triều đình.

88. Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ (1991 - 2000) không thực hiện mục tiêu cơ bản nào?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

B. Xây dựng lực lượng quân sự mạnh.

C. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp các trước.

D. Khôi phục sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

89. Điểm giống nhau của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là gì?

A. Tập trung đánh địch tại địa hình miền núi, nông thôn.

B. Là trận quyết chiến lược của quân và dân ta.

C. Thực hiện hiệu quả phương châm đánh chắc, tiến chắc.

D. Đánh vào tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch.

90. Mục đích chung của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch Bôlae năm 1947, kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 là muốn

A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

B. giành lại quyền chủ động ở chiến trường chính Bắc Bộ.

C. mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc.

D. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93


Đồng là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn, bề mặt đồng tươi có màu cam đỏ. Nó được sử dụng làm chất dẫn điện và nhiệt, vật liệu xây dựng và thành phần của nhiều hợp kim.


Các ion đồng(II) tan trong nước với nồng độ thấp có thể dùng làm chất diệt khuẩn, diệt nấm và làm chất bảo quản gỗ. Với số lượng đủ lớn, các ion này là chất độc đối với các sinh vật bậc cao hơn, với nồng độ thấp hơn, nó là một vi chất dinh dưỡng đối với hầu hết các thực vật và động vật bậc cao. Nơi tập trung đồng chủ yếu trong cơ thể động vật là gan, cơ và xương.

[image: image35.png]



91. Trong số các kim loại Fe, Cu, Al, Au, kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất là


A. Fe. 
B. Cu. 
C. Zn. 
D. Au.

92. Cho các phát biểu sau:

(1) Đồng và nhôm được sử dụng làm dây dẫn điện, tuy nhiên nhôm có tính dẫn điện tốt hơn đồng nên trong thực tế được sử dụng nhiều hơn.

(2) Đồng thau là hợp kim Cu - Zn cứng và bền hơn đồng dùng để chế tạo các chi tiết máy, chế tạo các thiết bị trong công nghiệp đóng tàu.

(3) Đồng bạch là hợp kim Cu - Ni có tính bền đẹp, không bị ăn mòn trong nước biển nên được dùng trong công nghiệp tàu thủy, đúc tiền.
(4) Đồng thanh là hợp kim Cu - Sn, dùng để chế tạo máy móc, thiết bị.

(5) Hợp kim vàng 9 cara (2/3Cu - 1/3Au) cứng hơn đồng, bền đẹp dùng để đúc các đồng tiền vàng, vật trang trí.

Số phát biểu không đúng là


A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

3. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu2+ trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 0,5 lít một mẫu nước thấy có 0,00144 gam kết tủa. Em hãy tính nồng độ ion Cu2+ trong mẫu nước trên và cho biết mẫu nước này có bị ô nhiễm đồng không (cho NTK: Cu = 64; S = 32)?


A. 1,92 mg/l; không bị ô nhiễm đồng. 
B. 0,96 mg/l; không bị ô nhiễm đồng.


C. 3,84 mg/l; bị ô nhiễm. 

D. 4,80 mg/l; bị ô nhiễm.

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96


Khi đun nóng este với dung dịch kiềm xảy ra phản ứng thủy phân. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều, thường được gọi là phản ứng xà phòng hóa.


Khi thủy phân este thông thường ta thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Khi thủy phân một số este đặc biệt như: este của phenol, este có dạng RCOOCH=CH-R', RCOOC(R'1)=C-R'2, … ta vẫn thu được muối của axit cacboxylic tương ứng, nhưng không thu được ancol mà thay vào đó là muối của phenol, anđehit, xeton,…

94. Phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat trong dung dịch NaOH là


A. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
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 CH3COONa + CH3CHO.


B. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image37.wmf]to

¾¾®

¬¾¾

 CH3COONa + CH2=CH-OH.


C. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
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 CH3COONa + CH3CHO.


D. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image39.wmf]to
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 CH3COONa + CH2=CH-OH.
95. Thực hiện thí nghiệm: Cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, sau đó khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dầu chuối không tan trong nước vì không có khả năng tạo liên kết hiđro với nước nên ban đầu chất lỏng trong cốc phân thành 2 lớp.

B. Nước có khối lượng riêng nhỏ hơn dầu chuối nên dầu chuối nổi lên trên mặt nước.

C. Khi đun nóng và khuấy đều hỗn hợp thì xảy ra phản ứng xà phòng hóa isoamyl axetat.

D. Các sản phẩm của phản ứng đều tan được trong nước nên tạo thành dung dịch đồng nhất.

96. Một sinh viên thực hiện thí nghiệm sau:

- Bước 1: Cho một lượng dầu dừa vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH thấy chất lỏng trong cốc tách thành 2 lớp.

- Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp đồng thời khuấy đều một thời gian đến khi thu được chất lỏng đồng nhất.

- Bước 3: Để nguội hỗn hợp và thêm vào một ít muối ăn, khuấy cho tan hết thấy hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, dưới là chất lỏng.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dầu dừa là một chất béo lỏng, nhẹ hơn nước, không tan trong nước nên sau bước 1 chất lỏng trong cốc tách thành 2 lớp.

B. Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất béo tan được trong nước nên ta thu được hỗn hợp đồng nhất.

C. Khi để nguội và thêm muối ăn vào hỗn hợp thì muối natri của axit béo tách ra khỏi dung dịch và chìm xuống đáy cốc thủy tinh.

D. Muối ăn thêm vào nhằm làm tăng khối lượng riêng của dung dịch và làm giảm độ tan muối natri của axit béo.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Chất bán dẫn (tiếng Anh: Semiconductor) là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng. Ứng dụng thực tế đầu tiên của chất bán dẫn là vào năm 1904 với máy Cat’s-whisker detector (tạm dịch là “máy dò râu mèo”) với một diode bán dẫn tinh khiết. Sau đó nhờ việc phát triển của thuyết vật lý lượng tử người ta đã tạo ra bóng bán dẫn năm 1947 và mạch tích hợp đầu tiên năm 1958.


Vì chất bán dẫn không được bày bán một cách phổ thông trong các cửa hàng giống như các thiết bị điện, nên nó có thể khó hình dung với nhiều người, nhưng trong thực tế, nó được sử dụng trong rất nhiều thiết bị hiện nay. Ví dụ:

( Cảm biến nhiệt độ được trong điều hòa không khí được làm từ chất bán dẫn. Nồi cơm điện có thể nấu cơm một cách hoàn hảo là nhờ hệ thống điều khiển nhiệt độ chính xác có sử dụng chất bán dẫn. Bộ vi xử lý của máy tính CPU cũng được làm từ các nguyên liệu chất bán dẫn.

( Nhiều sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số như điện thoại di động, máy ảnh, TV, máy giặt, tủ lạnh và bóng đèn LED cũng sử dụng chất bán dẫn.

( Ngoài lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chất bán dẫn cũng đóng một vai trò trung tâm trong hoạt động của các máy ATM, xe lửa, internet, truyền thông và nhiều thiết bị khác trong cơ sở hạ tầng xã hội, chẳng hạn như trong mạng lưới y tế được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vv… Thêm vào đó, hệ thống hậu cần hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy việc bảo tồn môi trường toàn cầu.

97. Các thiết bị bán dẫn chủ yếu hoạt động dựa trên hiện tượng nào dưới đây?


A. Quang điện ngoài. 

B. Quang – phát quang. 

C. Quang điện trong. 

D. Cộng hưởng.

98. Năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng 1 electron liên kết thành 1 electron dẫn, giá trị đó của Ge là 0,66 eV. Lấy
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. Giới hạn quang dẫn của Ge là


A. 1,88(m. 
B. 1,88nm. 
C. 3,01.10-25 m . 
D. 3,01.10-15 m .

99. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78(m. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số 
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. Hiện tượng quang dẫn xảy ra với các chùm bức xạ có tần số


A. f1 và f2.
B. f2 và f3.
C. f3 và f4.
D. f1 và f4
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Phản ứng tổng hợp hạt nhân (còn gọi là phản ứng nhiệt hạch) cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho Mặt trời và các vì sao qua việc kết hợp những nguyên tố nhẹ như hydro hay heli. Nếu có thể khai thác được phản ứng này ngay trên Trái đất thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng sạch vô tận với nguyên liệu chính là nước biển. Nguồn năng lượng này không phát ra khí thải nhà kính, không tạo ra chạy đua hạt nhân và không có nguy cơ phát sinh tai nạn thảm khốc.


Tuy nhiên các quá trình của phản ứng đều khó thực hiện: trước tiên cần phải tạo môi trường plasma với nhiệt độ cao (50 triệu đến 100 triệu độ), mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn và thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ dài.


Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế ITER (International Thermonuclear Eperimental Reactor), hiện đang được xây dựng ở Cadarach miền nam nước Pháp, sẽ nghiên cứu "chế độ plasma đốt nóng" khi lượng nhiệt tỏa ra từ phản ứng nhiệt hạch sẽ lớn hơn lượng nhiệt cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch. Tổng lượng nhiệt nhận được từ ITER sẽ gấp 5 lần lượng nhiệt cung cấp từ bên ngoài trong những phản ứng gần như liên tục, và đạt được từ 10 đến 30 lần trong những phản ứng thời gian ngắn.

100. Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là

A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ.

B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn.

C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn.

D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn.

101. So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng.

B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên.

C. ít gây ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C.

102. Cho phản ứng hạt nhân:
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. Nước trong tự nhiên có chứa 0,015% D2O, nếu toàn bộ 
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 được tách ra từ 1kg nước làm nhiên liệu dùng cho phản ứng trên thì tỏa ra năng lượng là


A. 3,46.108 kJ . 
B. 1,73.1010 kJ . 
C. 3,46.1010 kJ . 
D. 30,762.106 kJ .

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Cho hình ảnh sau:
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Biết rằng, một số gen có quá trình ghép nối thay đổi, tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ một tiền mARN ban đầu. Ví dụ một tiền mARN có trình tự “Exon 1- intron 1- êxôn 2 – intron 2 – êxôn 3”, có thể có hai kiểu ghép nối. Kiểu 1: Tiền mARN bị cắt hai intron và nối ba êxôn lại. Kiểu 2: Tiền mARN bị cắt trình tự đầu 5’ của intron 1, nối với nhánh A của intron 2, loại bỏ “intron 1- êxôn 2 - intron 2”, tạo mARN trưởng thành ngắn hơn.
103. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực

B. mARN trưởng thành được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin

C. Sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong tế bào chất

D. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân

104. Sự kiện nào sau đây không đúng với quá trình ghép nối mARN trưởng thành


A. Cắt intron 
B. Nối exon


C. Gắn mũ 5’P 
D. Tất cả các exon đảo trộn vị trí sắp xếp.

105. Số loại mARN có thể tạo ra từ hình ảnh trên là:


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả Cách các câu từ 106 đến 108

Xét 3 quần thể của cùng 1 loài có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau:
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106. Quần thể có kích thước bé nhất là


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

107. Quần thể có số lượng cá thể đang suy giảm


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

108. Quần thể nào có thể tiếp tục khai thác


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111


Tương quan giữa tổng số người dưới độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động so với người ở tuổi lao động tạo nên mối quan hệ trong dân số học gọi là tỉ số phụ thuộc. Khi tổng tỉ số phụ thuộc ở mức dưới 50% được gọi là “cơ cấu dân số vàng”, hay nói cách khác cơ hội dân số ‘vàng’ xảy ra khi tỷ lệ trẻ em (0-14) thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi (65 trở lên) thấp hơn 15%.


Việt Nam đang trong thời kì cơ cấu dân số vàng và dự báo thời gian của giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng 30 năm (từ năm 2010 – 2040). Sự xuất hiện yếu tố “cơ cấu dân số vàng” được xem là một cơ hội tốt cho tăng trưởng và phát triển kinh tế một khi phát huy được những ưu thế của nguồn nhân lực.


Trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam hiện nay và trước cơ hội ‘vàng’của dân số, nghiên cứu của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho rằng có 4 nhóm chính sách quan trọng, mang tính chiến lược để hiện thực hóa có hiệu quả tác động của dân số đến tăng trưởng, đó là:

- Nhóm chính sách giáo dục và đào tạo.

- Nhóm chính sách lao động, việc làm và nguồn nhân lực.

- Nhóm chính sách dân số, gia đình và y tế.

- Nhóm chính sách an sinh xã hội.

(Nguồn: Lê Thông, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam và Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), 2010, Báo cáo: Tận dụng cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam. Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị chính sách)

109. Cơ cấu ‘‘dân số vàng‘‘ xuất hiện khi

A. tỉ lệ phụ thuộc ở mức trên 50%

B. tỷ lệ trẻ em thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi cao hơn 15%.

C. tỉ lệ phụ thuộc ở mức dưới 50%

D. tỷ lệ trẻ em cao hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi thấp hơn15%.

110. Năm 2019, Việt Nam có tỉ lệ trẻ em (0 – 14 tuổi) là 33,5% và tỉ lệ người cao tuổi (trên 65 tuổi) là 11,0%. Cho biết tỉ lệ dân số phụ thuộc của Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu?


A. 22,5% 
B. 55,5% 
C. 50% 
D. 44,5%

111. Trong nhóm chính sách về lao động, việc làm và nguồn nhân lực, đâu không phải là biện pháp thích hợp nhằm phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng ở nước ta hiện nay?

A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn

B. Hạn chế xuất khẩu lao động ra nước ngoài để tránh tình trạng chảy máu chất xám.

C. Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư, mở rộng sản xuất.

D. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114


Khu kinh tế ven biển là loại hình khu kinh tế mở tổng hợp ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận, được

thành lập, phát triển theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định của pháp luật Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng các khu kinh tế ven biển, xem đây là mô hình phát triển mới, nhằm hình thành các khu kinh tế động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng, nhất là các vùng nghèo ven biển; tạo tiền đề huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tìm kiếm, áp dụng những thể chế, chính sách kinh tế mới để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.


Qua 10 năm thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”, năm 2018 cả nước đã có 18 khu kinh tế ven biển, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, như: công tác quy hoạch thiếu tính tổng thể; đầu tư còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, triển khai thực hiện chậm, còn nhiều dự án treo, thiếu tính khả thi; việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; hiệu quả của các khu kinh tế ven biển chưa đồng đều, thậm chí có khu vực còn thấp, mang tính cục bộ, thiếu sự liên kết vùng, v.v.


Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã đưa ra “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, định hướng tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình khu kinh tế ven biển gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh; đảm bảo các khu kinh tế ven biển phải đóng vai trò chủ đạo trong phát triển vùng và gắn kết liên vùng. Mục tiêu đến năm 2020, các khu kinh tế ven biển đóng góp 15% - 20% tổng GDP của cả nước, tạo ra việc làm phi nông nghiệp cho khoảng 1,3 - 1,5 triệu người, đảm bảo đến năm 2030, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65% - 70% GDP cả nước.

(Nguồn: http://tapchiqptd.vn/, “Vài nét về khu kinh tế ven biển Việt Nam”)

112. Hiện nay, nước ta đã thành lập được bao nhiêu khu kinh tế ven biển?


A. 15. 
B. 16. 
C. 17. 
D. 18.

113. Mục đích của việc thành lập các khu kinh tế ven biển ở nước ta không phải là:

A. phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và vùng ven biển.

B. thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

C. tăng cường khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên vùng biển.

D. kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.

114. Theo em, về mặt xã hội việc phát triển các khu kinh tế ven biển sẽ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

A. tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển.

B. nâng cao chất lượng nguồn lao động.

C. giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

D. giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ câu 115 đến câu 117:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.


Trong bối cảnh đó, tháng 3 – 1921, Đảng Bìnsevich Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.


Trong nông nghiệp, Nhà nước thay thế chế độ trung thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường. Trong công nghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân có sự kiểm soát của Nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương. Nhà nước chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp. Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động. Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại tiền cũ.

Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượt qua được những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. Cho đến nay, Chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới.

(Nguồn: SGK Lịch sử 11, trang 53 – 54).

115. Chính sách kinh tế mới bao gồm các chính sách chủ yếu về

A. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

B. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

C. nông nghiệp, công nghiệp, tiền tệ và giao thông vận tải.

D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và giao thông vận tải.

116. Nhận định nào dưới đây đúng với thực chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP)?

A. cho phép kinh tế tự đo phát triển, không cần sự quản lí của nhà nước.

B. phát triển kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

C. phát triển kinh tế do tư nhân quản lí.

D. Nhà nước nắm độc quyền về các ngành kinh tế chủ chốt của đất nước.

117. Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới đất nước của ta hiện nay?

A. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ty lớn.

C. Chỉ tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn.

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ câu 118 đến câu 120:


Tháng 12 – 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để ra đường lối mới, do Đăng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế – xã hội của đất nước. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII (9 – 1982), đặc biệt là Đại hội XIII (10 – 1987) của Đảng: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.


Từ khi thực hiện đường lối cải cách, đất nước Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản. Sau 20 năm (1979 – 1998), nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.


Khoa học - kĩ thuật, văn hoá, giáo dục Trung Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật.


Về đối ngoại, chính sách của Trung Quốc có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế của nước này ngày càng được nâng cao


Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7 – 1997) và Ma Cao (12 - 1999). Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này.

(Nguồn: SGK Lịch sử 12, trang 23 - 24).

118. Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc là gì?


A. Phát triển kinh tế. 

B. Cải tổ chính trị.


C. Phát triển khoa học – kĩ thuật. 
D. Xây dựng văn hóa mang đặc sắc Trung Quốc.

119. Tháng 12/1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa nhằm mục tiêu

A. biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

B. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

C. xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

D. biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ và văn minh.

120. Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay?

A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường TBCN.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do.

C. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.

-------------HẾT-------------
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	Thời gian làm bài: 
	150 phút (không kể thời gian phát đề)

	Tổng số câu hỏi: 
	120 câu

	Dạng câu hỏi: 
	Trắc nghiệm 4 lựa chọn (Chỉ có duy nhất 1 phương án đúng)

	Cách làm bài: 
	Làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm


CẤU TRÚC BÀI THI
	Nội dung 
Số câu
Phần 1: Ngôn ngữ
1.1. Tiếng Việt 
20

1.2. Tiếng Anh 
20

Phần 2: Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu
2.1. Toán học 
10

2.2. Tư duy logic 
10

2.3. Phân tích số liệu 
1


	Nội dung 
Số câu
Giải quyết vấn đề
3.1. Hóa học 
10

3.2. Vật lí 
10

3.4. Sinh học 
10

3.5. Địa lí 
10

3.6. Lịch sử 
10
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN 1. NGÔN NGỮ

1.1. TIẾNG VIỆT

1. Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Tôm đi …, cá đi rạng đông”


A. ráng chiều 
B. chạng vạng 
C. chập choạng 
D. nhá nhem

Phương pháp giải:
Căn cứ bài Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất
Giải chi tiết:
- Tục ngữ: “Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông”
Chọn B.
2. Nội dung của bài Phú sông Bạch Đằng là:

A. Ca ngợi những người nghĩa sĩ nông dân và thể hiện tình yêu nước thiết tha

B. Tấm lòng ưu dân ái quốc của tác giả

C. Hình tượng người anh hùng của cộng đồng với những phẩm chất đáng quý.

D. Lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trước chiến công trên sông Bạch Đằng, ca ngợi truyền thống anh hùng và nhân nghĩa của dân tộc.
Phương pháp giải:
Căn cứ nội dung bài Phú sông Bạch Đằng
Giải chi tiết:
Phú sông Bạch Đằng thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trước chiến công trên sông Bạch Đằng, ca ngợi truyền thống anh hùng và nhân nghĩa của dân tộc.

Chọn D.
3. “Ngày xuân con én đưa thoi/ Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi/ Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa (Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


A. Lục bát 
B. Thất ngôn bát cú 
C. Song thất lục bát 
D. Tự do

Phương pháp giải:
Căn cứ bài thơ Truyện Kiều, thể thơ lục bát

Giải chi tiết:
Thơ lục bát là là khổ thơ gồm một câu sáu và một câu 8 với mô hình: ở các tiếng vị trí 1,3,5,7 không bắt buộc theo luật bằng trắc. Tiếng thứ 2 thường là thanh bằng. Tiếng thứ tư thường là thanh trắc. Trong câu 8, nếu tiếng thứ 6 là thanh ngang (bổng) thì tiếng thứ 8 phải là thanh huyền (trầm) và ngược lại.

Chọn A.
4. Từ “chân” nào trong các từ sau khác nghĩa với các từ còn lại?


A. chân thành 
B. chân dung 
C. chân tình 
D. chân ghế
Phương pháp giải:
Căn cứ bài Từ đồng âm
Giải chi tiết:
- Các từ chân thành, chân dung, chân tình từ “chân” đều có nghĩa là thật (tính từ)

- Từ chân ghế từ “chân” là bộ phận dưới cùng của đồ vật, dùng để giữ thăng bằng (danh từ)

Chọn D.
5. Điền vào chỗ trống trong câu thơ sau: “Từ ấy trong tôi bừng… / … chân lí chói qua tim” (Từ ấy, Tố Hữu)


A. ánh sáng, vầng trăng 
B. lửa đỏ, tia chớp 
C. niềm tin, hy vọng 
D. nắng hạ, mặt trời
Phương pháp giải:
Căn cứ bài thơ Từ ấy
Giải chi tiết:
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Chọn D.
6. “Côn Sơn suối chảy rì rầm,/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai./ Côn Sơn có đá rêu phơi,/ Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.” (Côn Sơn ca, Nguyễn Trãi) Đoạn thơ trên thuộc dòng thơ:

A. dân gian 
B. trung đại 
C. thơ Mới 
D. hiện đại

Phương pháp giải:
Căn cứ tác giả, tác phẩm

Giải chi tiết:
Nguyễn Trãi là tác giả xuất sắc của văn học trung đại Việt Nam. Bài thơ ra đời khi ông về ở ẩn tại Côn Sơn – Kiếp Bạc – Hải Dương.

Chọn B.
7. Qua tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập, tác giả Hồ Chí Minh muốn thể hiện điều gì?

A. Tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B. Khẳng định tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

C. Nêu lên tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Phương pháp giải:
Căn cứ nội dung tác phẩm Tuyên ngôn Độc lập
 Giải chi tiết:
Tuyên ngôn Độc lập thể hiện các nội dung sau:

- Tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

- Khẳng định tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

- Nêu lên tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.

Chọn D.
8. Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau:


A. miên man 
B. suông sẻ 
C. triêm ngưởng 
D. rảnh dỗi

Phương pháp giải:
Căn cứ bài về chính tả

Giải chi tiết:
- Từ viết đúng chính tả là: miên man

- Sửa lại một số từ sai chính tả:

suông sẻ => suôn sẻ

triêm ngưởng => chiêm ngưỡng

rảnh dỗi => rảnh rỗi

Chọn A.
9. Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao

làng mạc… đôi bờ, tôi cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn….., vững chắc” (Theo Thúy Lan)


A. chù phú, dẻo dai 
B. trù phú, dẻo dai 
C. trù phú, rẻo rai 
D. chù phú, dẻo rai

Phương pháp giải:
Căn cứ Chữa lỗi dùng từ; chính tả: ch/tr

 Giải chi tiết:
- Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, lao làng mạc trù phú đôi bờ, tôi cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn  dẻo dai, vững chắc
Chọn B.
10. Từ nào bị dùng sai trong câu sau: “Mây bị nắng sua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.”


A. sua 
B. tròn 
C. sương 
D. xe

Phương pháp giải:
Căn cứ Chữa lỗi dùng từ; chính tả: s/x

 Giải chi tiết:
- Từ bị dùng sai chính tả là: sua

- Sửa lại: xua

Chọn A.
11. Nhận xét phép liên kết trong đoạn sau: “Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giẫy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống.” (Chiếc lược ngà, Nguyễn Quang Sáng).


A. Phép thế, phép nối 

B. Phép nối, phép lặp


C. Phép lặp, phép thế 

D. Phép liên tưởng, phép nối

Phương pháp giải:
Căn cứ bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Giải chi tiết:
- Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức.

- Về hình thức, các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như sau:

+ Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ)

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đòng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng)

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế)

+ Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối)

- Phép thế: “con bé” ở câu 1 được thế bằng “nó” ở câu 2

- Phép nối: nhưng

Tôi tưởng con bé sẽ lăn ra khóc, sẽ giẫy, sẽ đạp đổ cả mâm cơm, hoặc sẽ chạy vụt đi. Nhưng không, nó ngồi im, đầu cúi gằm xuống
Chọn A.
12. “Thầy giáo đã truyền tụng cho em rất nhiều kiến thức.”. Đây là câu:


A. thiếu chủ ngữ 
B. thiếu vị ngữ 
C. dùng từ sai ngữ nghĩa 
D. sai logic

Phương pháp giải:
Căn cứ bài Chữa lỗi dùng từ
Giải chi tiết:
Một số lỗi thường gặp trong quá trình viết câu:

- Lỗi thiếu thành phần chính của câu.

- Lỗi dùng sai nghĩa của từ

- Lỗi dùng sai quan hệ từ

- Lỗi logic

Đây là câu dùng sai nghĩa của từ:

- Truyền tụng: truyền miệng cho nhau với lòng ngưỡng mộ, ngợi ca

- Sửa lại: Thầy giáo đã truyền đạt cho em rất nhiều kiến thức
Chọn C.
13. Nhận xét về cách thức trình bày đoạn văn: “Sáng tác thơ là một công việc rất đặc biệt, rất khó khăn, đòi hỏi người nghệ sĩ phải hình thành một cá tính sáng tạo. Tuy vậy, theo Xuân Diệu - tuyệt nhiên không

nên thổi phồng cái cá biệt, cái độc đáo ấy lên một cách quá đáng. Điều ấy không hợp với thơ và không phải phẩm chất của người làm thơ chân chính. Hãy sáng tác thơ một cách tự nhiên, bình dị, phải đấu tranh để cải thiện cái việc tự sáng tạo ấy không trở thành anh hùng chủ nghĩa. Trong khi sáng tác nhà thơ không thể cứ chăm chăm: mình phải ghi dấu ấn của mình vào trong bài thơ này, tập thơ nọ. Chính trong quá trình lao động dồn toàn tâm toàn ý bằng sự xúc cảm tràn đầy, có thể nhà thơ sẽ tạo ra được bản sắc riêng biệt một cách tự nhiên, nhà thơ sẽ biểu hiện được cái cá biệt của mình trong những giây phút cầm bút”.


A. Đoạn văn diễn dịch 

B. Đoạn văn tổng phân hợp


C. Đoạn văn quy nạp 

D. Đoạn văn song hành

Phương pháp giải:
Căn cứ các kiểu đoạn văn cơ bản: quy nạp, diễn dịch, tổng phân hợp, song hành, móc xích.

Giải chi tiết:
- Đoạn văn diễn dịch, câu chủ đề ở đầu đoạn “Sáng tác thơ là một công việc rất đặc biệt, rất khó khăn, đòi hỏi người nghệ sĩ phải hình thành một cá tính sáng tạo”. Bốn câu còn lại là những câu triển khai làm rõ ý của câu chủ đề. Đây là đoạn văn có kết cấu diễn dịch.   

Chọn A.
14. Mặt trời1 của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt trời2 của mẹ, em nằm trên lưng (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Nguyễn Khoa Điềm)
Từ mặt trời2 có nghĩa là gì:

A. hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời

B. thiên thể nóng sáng, ở xa Trái Đất, là nguồn chiếu sáng và sưởi ấm chủ yếu cho Trái Đất

C. vật thể có ý nghĩa quan trọng

D. nguồn sống, niềm tin, hi vọng của người mẹ
Phương pháp giải:
Căn cứ vào bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
 Giải chi tiết:
Mặt trời2 chỉ nguồn sống, niềm tin, hi vọng của người mẹ.

Chọn D.
15. Trong các câu sau:

I. Những cánh rừng nước Nga đang rên siết dưới lưỡi rìu, hàng triệu cây bị chết, hang thú vật, tổ chim muông trống rỗng chẳng còn gì; sông ngòi bị cát bồi và khô cạn dần, những phong cảnh tuyệt diệu mãi mãi mất hẳn đi…

II. Màn sương dày dần lên khiến cảnh vật xung quanh mờ đi.

III. Con gái Huế nội tâm thật phong phú và âm thầm, kín đáo, sâu thẳm.

IV. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình ảnh và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc Việt Nam, của tập thể nhỏ gia đình, làng xóm, họ hàng và tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.

Những câu nào mắc lỗi:


A. I và II 
B. I, III và IV 
C. III và IV 
D. I và IV
Phương pháp giải:
Căn cứ bài chính tả x/s; Liệt kê

Giải chi tiết:
Những câu mắc lỗi sai là câu I và IV

- Câu I: Những cánh rừng nước Nga đang rên siết dưới lưỡi rìu, hàng triệu cây bị chết, hang thú vật, tổ chim muông trống rỗng chẳng con gì; sông ngòi bị cát bồi và khô cạn dần, những phong cảnh tuyệt diệu mãi mãi mất hẳn đi…

+ Viết sai chính tả: rên siết

+ Sửa lại: rên xiết

- Câu 4: IV. Tiếng Việt của chúng ta phản ánh sự hình ảnh và trưởng thành của xã hội Việt Nam và của dân tộc iệt Nam, của tập thể nhỏ gia đình, làng xóm, họ hàng và tập thể lớn là dân tộc, quốc gia.

+ Sai chính trật tự liệt kê: gia đình, làng xóm, họ hàng

+ Sửa lại: gia đình, họ hàng, làng xóm

Chọn D.
Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi từ câu 16 đến câu 20:

“…Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị. Nếu người An Nam hãnh diện giữ gìn tiếng nói của mình và ra sức làm cho tiếng nói ấy phong phú hơn để có khả năng phổ biến tại An Nam các học thuyết đạo đức và khoa học của Châu Âu, việc giải phóng các dân tộc An Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Bất cứ người An Nam nào vứt bỏ tiếng nói của mình, thì cũng đương nhiên khước từ hi vọng giải phóng giống nòi. […] Vì thế, đối với người An Nam chúng ta, chối từ tiếng mẹ đẻ đồng nghĩa với chối sự tự do của mình…”

(Nguyễn An Ninh, Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức,
Theo SGK Ngữ Văn 11, tập hai, NXB Giáo dục, 2014, tr.90)

16. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?


A. Miêu tả 
B. Tự sự 
C. Nghị luận 
D. Biểu cảm

Phương pháp giải:
Căn cứ 6 phương thức biểu đạt đã học (miêu tả, tự sự, nghị luận, biểu cảm, thuyết minh, hành chính – công vụ).

Giải chi tiết:
Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là nghị luận.

Chọn C.
17. Trong đoạn trích, từ giải phóng có nghĩa là gì?

A. Làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng

B. Làm thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở

C. Làm cho thoát ra một chất hay một dạng năng lượng nào đó

D. Làm cho cá thể trở nên tốt đẹp hơn

Phương pháp giải:
Căn cứ bài Nghĩa của từ
Giải chi tiết:
Giải phóng là làm cho được tự do, cho thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, chiếm đóng.

Chọn A.
18. Nội dung của đoạn trích là gì?

A. Tiếng mẹ đẻ là tất cả tài sản của một dân tộc

B. Tiếng mẹ đẻ là vũ khí lợi hại để giải phóng dân tộc An Nam
C. Tiếng mẹ đẻ là nguồn dinh dưỡng nuôi sống mỗi người

D. Tiếng mẹ đẻ là vốn liếng yêu thương

Phương pháp giải:
Phân tích, tổng hợp

Giải chi tiết:
Nội dung của đoạn trích: Tiếng mẹ đẻ là vũ khí lợi hại để giải phóng dân tộc An Nam.

Chọn B.
19. Trong câu “…Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc, là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị thống trị.” Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Nhân hóa 
B. So sánh 
C. Chơi chữ 
D. Hoán dụ

Phương pháp giải:
Căn cứ những biện pháp tu từ đã học

Giải chi tiết:
Đoạn trích trên sử dụng biện pháp so sánh.

Chọn B.
20. Thông điệp nào được rút ra từ đoạn trích trên?

A. Đưa tiếng mẹ đẻ ra với bạn bè thế giới

B. Tiếng mẹ đẻ cần được phát triển cho phong phú hơn

C. Cần bảo vệ, trân trọng và tự hào về tiếng mẹ đẻ
D. Tất cả các phương án trên

Phương pháp giải:
Phân tích, tổng hợp

Giải chi tiết:
Đoạn trích muốn gửi đi thông điệp tầm quan trọng của tiếng mẹ đẻ và để gìn giữ đất nước, việc quan trọng là gìn giữ tiếng mẹ đẻ.

Chọn C.
 

1.2. TIẾNG ANH

Question 21 – 25: Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.

21. China is currently _________ rice consumer, which is imported from Vietnam, with more than 7.8

million tons in the last 5 years.


A. the largest 
B. large 
C. the larger 
D. largestly

Phương pháp giải:
Kiến thức: So sánh nhất của tính từ

Giải chi tiết:
large (adj): lớn

=> so sánh nhất: the largest

=> so sánh hơn: larger … than …

Tạm dịch: Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ gạo được nhập khẩu từ Việt Nam lớn nhất, với hơn 7,8 triệu tấn trong 5 năm vừa qua.

Chọn A.
22. The COVID-19 pandemic has created enormous challenges for the real estate industry, _______ reduced revenues and profits of real estate businesses.


A. serious 
B. seriously 
C. seriousness 
D. series

Phương pháp giải:
Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:
Trước động từ “reduce” cần một trạng từ.

serious (adj): nghiêm trọng

seriously (adv): theo cách nghiêm trọng, to lớn

seriousness (n): sự nghiêm trọng

series (n): chuỗi

Tạm dịch: Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức rất to lớn đối với ngành bất động sản, làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp bất động sản.

Chọn B.
23. A large ______of personal information including Facebook users in Vietnam has been posted on a forum for hackers, causing many people to worry.


A. number 
B. few 
C. amount 
D. little

Phương pháp giải:
Kiến thức: Lượng từ

Giải chi tiết:
“personal information” (thông tin cá nhân) là danh từ không đếm được.

a (large) number of + N số nhiều: số lượng lớn …

a few + N số nhiều: vài …

a (large) amount of + N không đếm được: lượng lớn…

a little + N không đếm được: một chút ít…

Tạm dịch: Lượng lớn thông tin cá nhân cả người dùng Facebook tại Việt Nam đã bị đăng tải trên một diễn đàn dành cho các tin tặc, khiến nhiều người lo lắng.

Chọn C.
24. Google honors Vietnamese bread ______ the homepage _______ 9 different countries.


A. on – of 
B. in – at 
C. on – on 
D. in – in

Phương pháp giải:
Kiến thức: Giới từ

Giải chi tiết:
on: ở trên

of: của

in: ở trong

at: tại (địa điểm nhỏ nào đó)

=> on the homepage of … : ở trên trang chủ của …

Tạm dịch: Google tôn vinh bánh mì Việt Nam trên trang chủ 9 nước khác nhau.

Chọn A.
25. On March 25, the Department of Education and Training of Ho Chi Minh City ________to postpone the contest for excellent students at the city level for the school year 2019-2020 because of COVID-19.


A. announced 
B. have announced 
C. announces 
D. will announce

Phương pháp giải:
Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Giải chi tiết:
Dấu hiệu: On March 25 (vào ngày 25 tháng 3) => thời điểm trong quá khứ

Cách dùng: Thì quá khứ đơn diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.

Công thức: S + V_ed/V cột 2

announce (v): thông báo => announced (V_ed)

Tạm dịch: Ngày 25/3, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo tạm hoãn kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2019-2020 vì COVID-19.

Chọn A.
Question 26 – 30: Each of the following sentences has one error (A, B, C or D). Find it and blacken your choice on your answer sheet.

26. Teenagers is greatly influenced by not only their parents but also their peers.

                        A                               B                            C                              D

Phương pháp giải:
Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Giải chi tiết:
Ở đây chủ ngữ (teenagers) là danh từ số nhiều => dùng động từ tobe “are”.

Sửa: is => are

Tạm dịch: Thanh thiếu niên bị ảnh hưởng rất nhiều bởi không chỉ cha mẹ của họ mà còn là bạn bè cùng trang lứa của họ.

Chọn A.
27. The scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented an unique opportunity.

                    A                                                                      B       C                          D
Phương pháp giải:
Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:
- an: đứng trước danh từ đếm được số ít, có chữ cái đầu phát âm là một nguyên âm

- a: đứng trước danh từ đếm được số ít, có chữ cái đầu phát âm là một phụ âm

“unique” /juˈniːk/ có chữ cái đầu phát âm là /ju/ nên dùng mạo từ “a”.

Sửa: an => a

Tạm dịch: Học bổng mà Wilson nhận được để học lịch sử tại Cambridge đã mang đến một cơ hội độc nhất.

Chọn D.
28. Tom is one of the students which get the worst result in the latest exam.

                                  A                  B                        C                      D

Phương pháp giải:
Kiến thức: Đại từ quan hệ

Giải chi tiết:
Trong mệnh đề quan hệ:

- who + V/S + V: người mà => thay thế cho một danh từ chỉ người; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ

- which + V/S + V: cái mà => thay thế cho một danh từ chỉ vật; đóng vai trò chủ ngữ/ tân ngữ

“students” (những học sinh) => chỉ người

Sửa: which => who/that

Tạm dịch: Tom là một trong những học sinh có kết quả tồi tệ nhất trong kỳ thi vừa qua.

Chọn B.
29. Animals like frogs have waterproof skin that prevents it from drying out quickly in air, sun, or wind.

                                        A                               B                 C                                                                D

Phương pháp giải:
Kiến thức: Đại từ tân ngữ

Giải chi tiết:
Tân ngữ “it” (nó) thay thế cho chủ ngữ là danh từ số ít.

Chủ ngữ là “animals” – số nhiều, nên tân ngữ phải là “them” (chúng).

Sửa: it => them

Tạm dịch: Động vật như ếch có da không thấm nước ngăn không cho chúng bị khô nhanh trong không khí, mặt trời, hoặc gió.

Chọn C.
30. Peacocks are among the most exotic birds in nature; its long tail feathers fan out to reveal a profusion 

                                A                   B                                   C                                D

of vivid colors.

Phương pháp giải:
Kiến thức: Tính từ sở hữu

Giải chi tiết:
Dùng “its” (của nó) chỉ sở hữu cho danh từ số ít.

 

Ở đây cần tính từ sở hữu cho “Peacocks” (Những con công) là danh từ số nhiều => dùng “their” (của chúng)

Sửa: its => their

Tạm dịch: Công là một trong những loài chim kỳ lạ nhất trong tự nhiên; lông đuôi dài của chúng quạt ra để lộ những màu sắc sống động.

Chọn C.
Question 31 – 35: Which of the following best restates each of the given sentences?

31. I'm sure Mary was very disappointed when she failed to get the scholarship.

A. Mary may be very disappointed when she failed to get the scholarship.

B. Mary could have been very disappointed when she failed to get the scholarship.

C. Mary must have been very disappointed when she failed to get the scholarship.
D. Mary must be very disappointed when she failed to get the scholarship.

Phương pháp giải:
Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Giải chi tiết:
may V_nguyên thể: có thể làm gì ở hiện tại

 

could have P2: có thể đã làm gì trong quá khứ

must have P2: chắc hẳn là đã làm gì ở quá khứ

must V_nguyên thể: phải làm gì

Tạm dịch: Tôi chắc chắn Mary đã rất thất vọng khi cô ấy không nhận được học bổng.

A. Mary có thể rất thất vọng khi cô ấy không nhận được học bổng. => sai về nghĩa

B. Mary có thể đã rất thất vọng khi cô không nhận được học bổng. => sai về nghĩa

C. Mary chắc hẳn đã rất thất vọng khi không nhận được học bổng.

D. Mary có lẽ rất thất vọng khi cô không nhận được học bổng. => sai về nghĩa

Chọn C.
32. “Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

A. She told me to be careful if I got lost and run out of the money.

B. She warned me to be careful or I had to get lost and run out of money.

C. She ordered me to be careful and I might get lost and run out of money.

D. She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.
Phương pháp giải:
Kiến thức: Câu tường thuật

Giải chi tiết:
told sb to V_nguyên thể: bảo ai làm gì

warn sb (not) to V_nguyên thể: cảnh báo ai (không) làm gì

order sb to V_nguyên thể: ra lệnh cho ai làm gì

advise sb to V_nguyên thể: khuyên ai đó làm gì

Tạm dịch: “Hãy cẩn thận hoặc bạn có thể bị lạc và hết tiền.” cô ấy nói.

A. Cô ấy bảo tôi hãy cẩn thận nếu tôi bị lạc và hết tiền. => sai về nghĩa

B. Cô ấy cảnh báo tôi phải cẩn thận hoặc tôi phải bị lạc và hết tiền. => sai về nghĩa

C. Cô ấy ra lệnh cho tôi phải cẩn thận và tôi có thể bị lạc và hết tiền. => sai về nghĩa

D. Cô ấy khuyên tôi nên cẩn thận hoặc là tôi có thể bị lạc và hết tiền.

Chọn D.
33. He smokes too much; perhaps that's why he can't get rid of his cough.

A. If he didn't smoke so much, he may get rid of his cough.

B. If he smoked less, he might be able to get rid of his cough.
C. If he smoked so much, he couldn't get rid of his cough.

D. If he does not smoke, he may not have his cough.

Phương pháp giải:
Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

Giải chi tiết:
Dấu hiệu: động từ “smoke, can’t” chia ở thì hiện tại => viết lại câu sử dụng câu điều kiện loại 2

Cách dùng: câu điều kiện loại 2 diễn tả điều giả định trái ngược với hiện tại dẫn đến kết quả trái với hiện tại

Cấu trúc: If + S + Ved/ V2, S + would/ could/ might + V_nguyên thể

Tạm dịch: Anh ấy hút thuốc quá nhiều; có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy không hết ho.

A. Sai cấu trúc câu điều kiện loại 2: may => could

B. Nếu anh ấy hút thuốc ít hơn, anh ấy có thể hết ho.

C. Nếu anh ấy hút thuốc quá nhiều, anh ấy không thể hết ho. => sai nghĩa

D. Câu điều kiện loại 1 => sai

Chọn B.
34. Will the government allow overseas students to make their entry?

A. Will overseas students be allowed to make their entry by the government?
B. Overseas students will be allowed to make their entry by the government.

C. Are overseas students be allowed to make their entry by the government?

D. Will overseas students allow to make their entry by the government?

Phương pháp giải:
Kiến thức: Câu bị động thì tương lai đơn

Giải chi tiết:
Cấu trúc dạng câu hỏi bị động: Will + S + be + P2 + (by O)?

Tạm dịch: Chính phủ sẽ cho phép du học sinh nhập cảnh chứ?

A. Du học sinh sẽ được cho phép nhập cảnh bởi chính phủ chứ?

B. Du học sinh sẽ được cho phép nhập cảnh bởi chính phủ. => sai dạng câu

C. Sai cấu trúc: Are => Will

D. Du học sinh sẽ cho phép nhập cảnh bởi chính phủ chứ? => sai nghĩa, sai cấu trúc (allow => be allowed)

Chọn A.
35. No virus in the world is more complicated than coronavirus.

A. Coronavirus is as complicated as no virus in the world.

B. There are some more complicated viruses in the world than coronavirus.

C. Coronavirus is the most complicated virus in the world.
D. No virus in the world but coronavirus is complicated.

Phương pháp giải:
Kiến thức: So sánh nhất

Giải chi tiết:
No + N + tobe + more + tính từ dài + than … : Không có … hơn ….

= N + tobe + the most + tính từ dài…: …. nhất

Tạm dịch: Không có virus nào trên thế giới phức tạp hơn virus corona.

A. Virus corona thì phức tạp như không virus nào trên thế giới. => sai nghĩa

B. Có một vài virus trên thế giới hơn là virus corona. => sai nghĩa

C. Virus corona là virus phức tạp nhất trên thế giới.

D. Không virus nào trên thế giới mà chỉ có virus corona là phức tạp. => sai nghĩa

Chọn C.
Question 36 – 40: Read the passage carefully.

Almon Strowger, an American engineer, constructed the first automatic telephone switching system, which had a horizontal, bladelike contact arm, in 1891. The first commercial switchboard based on his invention opened in La Porte, Indiana, a year later and was an instant success with business users. To access the system, the caller pressed button to reach the desired number and turned the handle to activate the telephone ringer. During the same year, Strowger’s step-by-step call advancement technology was implemented in the long-distance service between New York and Chicago when it proved to have the capacity of carrying signals through cable-joint extensions.

The first actual dial telephone, patented by Lee De Forest in 1907, was installed in Milwaukee in 1906. In 1912, their sound transmittal apparatus adapted an electronic tube to function as an amplifier. Transatlantic radiotelephone service linked New York and London in 1927. However, the long distances coaxial cable, which was hailed as unprecedented, came on the scene in 1936 connecting New York and Philadelphia. The Bell Laboratories research facility came up with the transistor to replace the cumbersome vacuum tube, thus diminishing the size of the electronic switch system to about 10 percent of that of the original. Crossbar switching, installed in terminals in 1938, operated on the principle of an electromagnetic force, which rotated horizontal and vertical bars within a rectangular frame and brought contacts together in a split second. A technological breakthrough in the form of undersea cables between the United States and Hawaii was implemented almost twenty years later. An extension was connected to Japan in 1964.

Choose an option (A, B, C or D) that best answers each question.

36. Which of the following would be the best title for the passage?


A. The Patent History of the Telephone 



B. A link between Research and Technology


C. The Developing Sophistication of the Telephone 


D. The Telephone: A Technological Fantasy

Phương pháp giải:
Kiến thức: Ý chính

Giải chi tiết:
Đâu sẽ là tiêu đề tốt nhất cho đoạn văn?

A. Lịch sử bằng sáng chế của điện thoại => chỉ là chi tiết nhỏ trong đoạn 2

B. Sự liên kết giữa Nghiên cứu và Công nghệ => chỉ là ý nhỏ ở giữa đoạn 2

C. Sự tinh vi đang phát triển của điện thoại

D. Điện thoại: Ảo tưởng công nghệ => không được  nhắc đến trong bài đọc

Chọn C.
37. It can be inferred from the passage that initially telephones ________.


A. were limited to businesses 
B. did not have a bell


C. utilized human operators 
D. revitalized business in La Porte, Indiana

Phương pháp giải:
Kiến thức: Chi tiết

Giải chi tiết:
Có thể suy ra được từ đoạn văn rằng ban đầu, gọi điện thoại ____.

A. bị giới hạn trong các doanh nghiệp

B. không có chuông

C. sử dụng sự điều khiển của con người

D. hồi sinh kinh doanh ở La Porte, Indiana

Thông tin: To access the system, the caller pressed button to reach the desired number and turned the handle to activate the telephone ringer.

Tạm dịch: Để truy cập hệ thống, người gọi nhấn nút để chọn số mong muốn và xoay tay cầm để kích hoạt cuộc gọi.

Chọn C.
38. The word “implemented” in paragraph 1 is closest in meaning to _______.


A. used 
B. breached 
C. broken 
D. usurped

Phương pháp giải:
Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:
Từ “implemented” trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với ________.

A. used: sử dụng

B. breached: phá thủng

C. broken: làm vỡ

D. usurped: chiếm đoạt

implement (v): triển khai = used

Thông tin: During the same year, Strowger’s step-by-step call advancement technology was implemented in the long-distance service between New York and Chicago…

Tạm dịch: Trong cùng năm đó, công nghệ tiến bộ cuộc gọi từng bước của Strowger đã được triển khai trong dịch vụ đường dài giữa New York và Chicago
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Chọn A.
39. The word “that” in paragraph 2 refers to _________.


A. the system 
B. the tube 
C. the size 
D. the percent

Phương pháp giải:
Kiến thức: Đại từ thay thế

Giải chi tiết:
Từ “that” trong đoạn 2 ám chỉ _______.

A. hệ thống

B. ống

C. kích cỡ, kích thước

D. tỉ lệ

Thông tin: The Bell Laboratories research facility came up with the transistor to replace the cumbersome vacuum tube, thus diminishing the size of the electronic switch system to about 10 percent of that of the original.

Tạm dịch: Cơ sở nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Bell đã đưa ra bóng bán dẫn để thay thế ống chân không cồng kềnh, do đó làm giảm kích thước của hệ thống chuyển mạch điện tử xuống còn khoảng 10% của nó so với ban đầu.

Chọn C.
40. The author of the passage implies that telephone networks expanded because of _______.


A. the work of a few inventors 
B. staunch public and private support


C. multiple technical blunders 
D. a series of breakthroughs
Phương pháp giải:
Kiến thức: Suy luận

Giải chi tiết:
Tác giả ngụ ý rằng các mạng điện thoại được mở rộng vì _______.

A. công việc của một vài nhà phát minh

B. sự chân thành hỗ trợ công cộng và tư nhân

C. nhiều sai lầm kỹ thuật

D. một loạt các bước đột phá

Thông tin: The Bell Laboratories research facility came up with the transistor to replace the cumbersome vacuum tube, thus diminishing the size of the electronic switch system to about 10 percent of that of the original. Crossbar switching, installed in terminals in 1938, operated on the principle of an electromagnetic force, which rotated horizontal and vertical bars within a rectangular frame and brought contacts together in a split second. A technological breakthrough in the form of undersea cables between the United States and Hawaii was implemented almost twenty years later. An extension was connected to Japan in 1964.

Tạm dịch: Cơ sở nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Bell đã đưa ra bóng bán dẫn để thay thế ống chân không cồng kềnh, do đó làm giảm kích thước của hệ thống chuyển mạch điện tử xuống còn khoảng 10% so với ban đầu. Chuyển đổi thanh ngang, được cài đặt trong các thiết bị đầu cuối vào năm 1938, hoạt động theo nguyên tắc của một lực điện từ, quay các thanh ngang và dọc trong một khung hình chữ nhật và đưa các tiếp điểm lại với nhau trong tích tắc. Một bước đột phá công nghệ dưới dạng cáp dưới biển giữa Hoa Kỳ và Hawaii đã được thực hiện gần hai mươi năm sau đó. Một phần mở rộng đã được kết nối với Nhật Bản vào năm 1964.

Chọn D.
Chú ý khi giải:
Dịch bài đọc:
1. Almon Strowger, một kỹ sư người Mỹ, đã xây dựng hệ thống chuyển mạch điện thoại tự động đầu tiên, có cánh tay tiếp xúc ngang, giống như vào năm 1891. Tổng đài thương mại đầu tiên dựa trên phát minh của ông mở tại La Porte, Indiana, một năm sau đó và đã thành công ngay lập tức với người dùng doanh nghiệp. Để truy cập hệ thống, người gọi nhấn nút để chọn số mong muốn và xoay tay cầm để kích hoạt cuộc gọi. Trong cùng năm đó, công nghệ tiến bộ cuộc gọi từng bước của Strowger đã được triển khai trong dịch vụ đường dài giữa New York và Chicago khi nó chứng tỏ khả năng truyền tín hiệu thông qua các phần mở rộng nối cáp.

2. Điện thoại quay số thực tế đầu tiên, được cấp bằng sáng chế bởi Lee De Forest vào năm 1907, được lắp đặt tại Milwaukee vào năm 1906. Năm 1912, bộ máy truyền âm thanh của họ đã điều chỉnh một ống điện tử để hoạt động như một bộ khuếch đại. Dịch vụ điện thoại vô tuyến xuyên Đại Tây Dương đã kết nối New York và London vào năm 1927. Tuy nhiên, cáp đồng trục khoảng cách dài, được ca ngợi là chưa từng có, đã xuất hiện vào năm 1936 kết nối New York và Philadelphia. Cơ sở nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Bell đã đưa ra bóng bán dẫn để thay thế ống chân không cồng kềnh, do đó làm giảm kích thước của hệ thống chuyển mạch điện tử xuống còn khoảng 10% so với ban đầu. Chuyển đổi thanh ngang, được cài đặt trong các thiết bị đầu cuối vào năm 1938, hoạt động theo nguyên tắc của một lực điện từ, quay các thanh ngang và dọc trong một khung hình chữ nhật và đưa các tiếp điểm lại với nhau trong tích tắc. Một bước đột phá công nghệ dưới dạng cáp dưới biển giữa Hoa Kỳ và Hawaii đã được thực hiện gần hai mươi năm sau đó. Một phần mở rộng đã được kết nối với Nhật Bản vào năm 1964.

PHẦN 2. TOÁN HỌC, TƯ DUY LOGIC, PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

41. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của a để đồ thị hàm số 
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cắt trục hoành tại đúng một điểm?


A. 9 
B. 8 
C. 11 
D. 10
Phương pháp giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm 
[image: image54.wmf]32
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, cô lập a, đưa phương trình về dạng
[image: image55.wmf]af(x)
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, phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image56.wmf]Û

  đường thẳng 
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 cắt đồ thị hàm số 
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 tại một điểm duy nhất, lập BBT và kết luận.

Giải chi tiết:

Phương trình hoành độ giao điểm của 
[image: image59.wmf]()
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 và Ox là 
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Dễ thấy 
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 không là nghiệm của phương trình 
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Xét hàm số 
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Tính 
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Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy 
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Kết hợp với a là số nguyên âm ⇒ Có 10 giá trị cần tìm.

Chọn D.
42. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn 
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 là một đường tròn tâm I và bán kính R lần lượt là:


A. 
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B. 
[image: image72.wmf](

)

I2;3,R2

-=


C. 
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D. 
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Phương pháp giải:

+) Gọi số phức 
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+) Modun của số phức 
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+) Phương trình đường tròn tâm 
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Giải chi tiết:

Gọi số phức 
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Vậy đường tròn biểu diễn số phức 
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 thỏa mãn điều kiện bài toán có tâm 
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Chọn A.

43. Cho hình chóp tứ giác đều có mặt bên hợp với đáy một góc 450 và khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên bằng a . Tính thể tích của khối chóp đó?


A. 
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Phương pháp giải:
+) Xác định góc giữa mặt bên và đáy.

+) Xác định khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên.

+) Áp dụng công thức tính thể tích 
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Giải chi tiết:

[image: image90.png]



Gọi 
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 là tâm tam hình vuông 
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Trong 
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Chọn B.

44. Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu 
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A.
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B. 
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C.
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D. 
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Phương pháp giải:
Gọi I là tâm mặt cầu (S) ta có mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại P đi qua P và nhận 
[image: image104.wmf]IP
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Giải chi tiết:
I(1;2;3) là tâm của mặt cầu 
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 là 1 VTPT của mặt phẳng đi qua P và tiếp xúc với (S). Do đó mặt phẳng cần tìm có phương trình :
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Chọn D. 
45. Cho hình (H) là hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị của 2 hàm số 
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. Diện tích của hình (H) bằng


A. 
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B. 
[image: image110.wmf]9

2

-


C. 
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D. 
[image: image112.wmf]9

2


Phương pháp giải:

Diện tích hình phẳng tạo bởi hai đồ thị hàm số 
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Giải chi tiết:

Phương trình hoành độ giao điểm của 
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Diện tích hình (H):
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Chọn: D

46. Cho tập A ((2;5(. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có 10 chữ số sao cho không có chữ số 2 nào đứng cạnh nhau?


A. 144 số 
B. 143 số 
C. 1024 số 
D. 512 số

Phương pháp giải:
Sử dụng nguyên tắc vách ngăn: Xếp chữ số 5 trước để tạo ra các vách ngăn sau đó xếp các chữ số 2 vào các vách ngăn đó

Giải chi tiết:
TH1: Có 10 chữ số 5: Chỉ có duy nhất 1 số.

TH2: Có 9 chữ số 5 và 1 chữ số 2.

Xếp 9 chữ số 5  thành 1 hàng ngang có 1 cách. Khi đó ta sẽ tạo nên 10 vách ngăn. Việc còn lại là xếp 1 chữ số 2 vào 10 vách ngăn đó, có 10 cách. Vậy trường hợp này có 10 số.

TH3: Có 8 chữ số 5 và 2  chữ số 2.

Xếp 8 chữ số 5 thành 1 hàng ngang có 1 cách. Khi đó ta sẽ tạo nên 9 vách ngăn. Việc còn lại là xếp 2 chữ số 2 vào 9 vách ngăn đó, có 
[image: image120.wmf]2
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 cách.

Vậy trường hợp này có 36 số.

TH4: Có 7 chữ số 5  và 3 chữ số 2.

Xếp 7 chữ số 5 thành 1 hàng ngang có 1 cách. Khi đó ta sẽ tạo nên 8 vách ngăn. Việc còn lại là xếp 3 chữ số 2 vào 8 vách ngăn đó, có 
[image: image121.wmf]3

8

56

=

C

 cách.

Vậy trường hợp này có 56 số.

TH5: Có 6 chữ số 5 và 4 chữ số 2.

Xếp 6 chữ số 5 thành 1 hàng ngang có 1 cách. Khi đó ta sẽ tạo nên 7 vách ngăn. Việc còn lại là xếp 4 chữ số 2 vào 7 vách ngăn đó, có 
[image: image122.wmf]4
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Vậy trường hợp này có 35 số.

TH6: Có 5 chữ số 5  và 5 chữ số 2.

Xếp 5 chữ số 5 thành 1 hàng ngang có 1 cách. Khi đó ta sẽ tạo nên 6 vách ngăn. Việc còn lại là xếp 5 chữ số 2 vào 6 vách ngăn đó, có 
[image: image123.wmf]5
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Vậy trường hợp này có 6 số.

Theo quy tắc cộng ta có tất cả:

1+10+36+56+35+6=144 số.

Chọn A.

Chú ý khi giải:
Nguyên tắc vách ngăn: Khi xếp nn phần tử sẽ tạo ra n+1 vách ngăn. Rất nhiều học sinh mắc sai lầm là chỉ tạo ra n vách ngăn.

47. Ba cầu thủ cùng đá sút phạt 11 mét, mỗi người đá 1 lần ứng với xác suất ghi bàn thành công tương ứng là x, y và 0,6 (với x ( y). Biết xác suất để ít nhất 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn là 0,976 và xác suất để cả 3 cầu thủ đều ghi bàn là 0,336. Tính xác suất để có đúng 2 cầu thủ ghi bàn.


A. 0,71. 
B. 0,636. 
C. 0,452.
D. 0,502.

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:
Gọi A là biến cố: “Ít nhất 1 trong 3 cầu thủ ghi bàn”
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Gọi B là biến cố: "Cả 3 cầu thủ đều ghi bàn"
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[image: image128.wmf],
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 là nghiệm của phương trình 
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Vậy xác suất để có đúng 2 cầu thủ ghi bàn là:
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48. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 
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Phương pháp giải:
+) Ta có: 
[image: image137.wmf]4
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+) Đặt ẩn phụ và đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai ẩn 
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 từ đó tìm 
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 theo yêu cầu của đề bài.

Giải chi tiết:

Ta có: 
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Đặt 
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Ta có: 
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Để phương trình 
[image: image148.wmf](*)

 có 4 nghiệm phân biệt 
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Chọn A.

49. Bốn lớp 6A, 6B, 6C và 6D cùng góp tổng cộng 250 bộ sách để tặng cho các bạn học sinh trong một lớp học tình thương. Các lớp 6A, 6B, 6D góp số bộ sách lần lượt bằng 
[image: image152.wmf]631
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; tổng số bộ sách các lớp còn lại. Khi đố số bộ sách mà lớp 6C góp là:


A. 63. 
B. 64. 
C. 65. 
D. 66.

Phương pháp giải:
Gọi số bộ sách của các lớp 6A, 6B, 6C và 6D góp lần lượt là a,b,c,da,b,c,d (bộ sách) (
[image: image153.wmf]0a,b,c,d250,a,b,c,dN
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).
Khi đó dựa vào các giả thiết của bài toán để lập hệ 4 phương trình 4 ẩn a,b,c,d.
Giải hệ phương trình các ẩn a,b,c,d rồi chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:
Gọi số bộ sách của các lớp 6A, 6B, 6C và 6D góp được lần lượt là a,b,c,d (bộ sách) (
[image: image154.wmf]0a,b,c,d250,a,b,c,dN
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 ).
Theo đề bài ta có 4 lớp góp được 250 bộ sách nên ta có phương trình: a+b+c+d=250 (1).
Số bộ sách lớp 6A góp được bằng 
[image: image155.wmf]6

19

 tổng số bộ sách của các lớp 6B, 6C, 6D nên ta có phương trình: 
[image: image156.wmf](
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Số bộ sách lớp 6B góp được bằng 
[image: image157.wmf]3
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 tổng số bộ sách của các lớp 6A, 6C, 6D nên ta có phương trình: 
[image: image158.wmf](
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Số bộ sách lớp 6D góp được bằng 
[image: image159.wmf]1
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 tổng số bộ sách của các lớp 6A, 6B, 6C nên ta có phương trình: 
[image: image160.wmf]1
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Từ (1),(2),(3)(1),(2),(3) và (4)(4) ta có hệ phương trình:
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Vậy lớp 6C góp được 65 bộ sách.

Chọn C.
50. Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam có bài toán “Trăm trâu trăm cỏ” sau đây:

Trăm trâu trăm cỏ,

Trâu đứng ăn nằm,

Trâu nằm ăn ba,

Lụ khụ trâu già,

Ba con một bó.

Hỏi có bao nhiêu trâu nằm, biết số con trâu nằm là số lẻ?


A. 18 
B. 11 
C. 17 
D. 4

Phương pháp giải:
Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già lần lượt là x,y,z (con), 
[image: image163.wmf]0x,y,z100,x,y,zZ;y2k1k
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.
Sử dụng các giả thiết của bài toán và điều kiện của x,y,z để làm bài.

Giải chi tiết:
Gọi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già lần lượt là x,y,z (con), 
[image: image164.wmf]0x,y,z100,x,y,Z
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.
Theo đề bài ta có: Tổng số con trâu là 100  con nên ta có phương trình: 
[image: image165.wmf]xyz100

++=

 (1)

Ta có: Trâu đứng ăn năm, trâu nằm ăn ba, lụ khụ trâu già, ba con một bó nên ta có phương trình:
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Lại có x, y là các số nguyên dương và 
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 là số chẵn và chia hết cho 7
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Vậy đàn trâu có 11 con trâu nằm.

Chọn B.
51. Trong văn phòng, mỗi ngày vài lần ông chủ giao cho cô thư ký đánh máy bằng cách đặt tài liệu lên chồng hồ sơ của cô thư ký. Khi có thời gian, cô thư ký mới lấy tài liệu trên cùng của chồng hồ sơ để đánh

máy. Nếu có tất cả 5 tài liệu và ông chủ giao các tài liệu theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5 thì thứ tự nào sau đây không thể là thứ tự tài liệu mà cô thư ký đánh máy chúng?


A. 1, 2, 3, 4, 5 
B. 4, 5, 2, 3, 1 
C. 2, 4, 3, 5, 1 
D. 5, 4, 3, 2, 1

Phương pháp giải:
Suy luận đơn giản và chú ý rằng nếu tài liệu thứ n đã xuất hiện thì tài liệu thứ n−1,n−2,....., cũng đã xuất hiện.

Giải chi tiết:
Theo điều kiện của đề bài, sau khi tập tài liệu n đã xuất hiện thì các tập tài liệu n−1,n−2,.....,1 cũng đã xuất hiện.

Do đó B là không thể xảy ra, vì khi đã có tài liệu số 4 tức là các tài liệu 1, 2, 3 đã được đặt ở dưới, thì tài liệu số 3 phải được đánh máy trước tài liệu số 2.

Các trường hợp khác đều có thể xảy ra.

Chọn B.
52. Điểm kiểm tra Toán, Lí, Hóa, Sinh của An lần lượt là X, Y, Z, T. Biết X cao hơn Z nhưng nhỏ hơn Y, Y cao hơn T và X. Điểm kiểm tra môn nào cao nhất?


A. Toán 
B. Lí 
C. Hóa 
D. Sinh

Phương pháp giải:
Sắp xếp các số điểm theo thứ tự tăng dần rồi kết luận.

Giải chi tiết:
Ta có: Biết X cao hơn Z nhưng nhỏ hơn Y nên Z < X < Y.

Mà Y cao hơn T và X nên T < Y.

Vậy Y là lớn nhất hay điểm môn Lí là cao nhất.

Chọn B.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 53 đến 56

Lớp 12A1 chuẩn bị hai tiết mục hát P và S; hai tiết mục nhảy T và W. Lớp 12A2 chuẩn bị hai tiết mục hát R và V và tiết mục nhảy Q và U. Mỗi một tiết mục biểu diễn đúng một lần trong buổi tối đó. Các tiết mục có thể biểu diễn theo một thứ tự bất kỳ, thoả mãn các yêu cầu sau:

(1) Các tiết mục hát và nhảy phải diễn xen kẽ nhau trong suốt buổi biểu diễn.

(2) Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A2 và tiết mục thứ hai là của lớp 12A1.

(3) Tiết mục cuối cùng phải là một tiết mục hát của lớp 12A1.
53. Nếu tiết mục U ở vị trí thứ bảy, tiết mục nào dưới đây phải biểu diễn đầu tiên?

A. Q 
B. R 
C. S 
D. T

Phương pháp giải:
Suy luận dựa vào các điều kiện bài cho.

Giải chi tiết:
Vì U là tiết mục nhảy của lớp 12A2, U là tiết mục thứ 7 và do điều kiện (1) nên các vị trí lẻ đều là nhảy.

Do điều kiện (2) nên tiết mục đầu tiên là Nhảy của lớp 12A2.

Hai tiết mục có thể là Q và U, nhưng U là vị trí thứ 7 nên Q phải được biểu diễn đầu tiên.

Chọn A.
54. Tiết mục nào sau đây có thể biểu diễn đầu tiên?


A. P 
B. R 
C. U 
D. V

Phương pháp giải:
Dự đoán dựa và các điều kiện bài cho.

Giải chi tiết:
Do điều kiện tiết mục cuối (vị trí thứ 8) phải là hát cùng với điều kiện (1) nên các vị trí chẵn sẽ là hát, vị trí lẻ là nhảy.

Mà biểu diễn đầu tiên là lớp 12A2 nên tiết mục đầu chỉ có thể là nhảy của lớp 12A2.

Có hai tiết mục có thể được chọn là Q và U.

Trong các đáp án đã cho ta chọn U.

Chọn C.
55. Nếu Q ở vị trí thứ ba, V ở vị trí thứ tư và W ở vị trí thứ năm thì tiết mục nào dưới đây phải biểu diễn ở vị trí thứ sáu?


A. P 
B. R 
C. S 
D. T

Phương pháp giải:
Tìm vị trí các tiết mục, từ đó suy ra kết luận.

Giải chi tiết:
Do điều kiện tiết mục cuối (vị trí thứ 8) phải là hát cùng với điều kiện (1) nên các vị trí chẵn sẽ là hát, vị trí lẻ là nhảy.

Mà biểu diễn đầu tiên là lớp 12A2 nên tiết mục đầu chỉ có thể là nhảy của lớp 12A2.

Có hai tiết mục có thể được chọn là Q và U.

Mà Q biểu diễn thứ ba nên U biểu diễn đầu tiên.

Vị trí thứ 2 là hát của 12A1 nên có thể là P hoặc S.

Tiết mục cuối cùng cũng là hát của 12A1 nên P và S sẽ nằm ở các vị trí thứ 2 và thứ 8 (có thể đổi 2 tiết mục này cho nhau sao cho vẫn là thứ hai và thứ 8).

Mà vị trí thứ sáu là hát (P, S, R, V), trong đó:

+) P và S nằm ở vị trí 2 và 8.

+) V nằm ở vị trí thứ 4 nên chỉ cón R phải ở vị trí thứ 6.

Chọn B.
56. Nếu T ở vị trí thứ ba thì W phải ở vị trí


A. thứ nhất hoặc thứ năm 

B. thứ hai hoặc thứ năm


C. thứ tư hoặc thứ bảy 

D. thứ năm hoặc thứ bảy
Phương pháp giải:
Suy luận dựa vào các điều kiện đề bài.

Giải chi tiết:
Do điều kiện tiết mục cuối (vị trí thứ 8) phải là hát cùng với điều kiện (1) nên các vị trí chẵn sẽ là hát, vị trí lẻ là nhảy.

Vị trí đầu tiên là nhảy của lớp 12A2 nên W không thể nằm ở đây.

Mà vị trí thứ ba là T nên W chỉ có thể ở vị trí thứ năm hoặc thứ bảy.

Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 57 đến 60

Lớp 12A cử 3 bạn Hạnh, Đức, Vinh đi thi học sinh giỏi 6 môn Văn, Toán, Lí, Hoá, Sinh và Ngoại ngữ cấp thành phố, mỗi bạn dự thi 2 môn. Nhà trường cho biết về các em như sau :

(1) Hai bạn thi Văn và Sinh là người cùng phố.

(2) Hạnh là học sinh trẻ nhất trong đội tuyển.

(3) Bạn Đức, bạn dự thi môn Lí và bạn thi Sinh thường học nhóm với nhau.

(4) Bạn dự thi môn Lí nhiều tuổi hơn bạn thi môn Toán.

(5) Bạn thi Ngoại ngữ, bạn thi Toán và Hạnh thường đạt kết quả cao trong các vòng thi tuyển.

57. Khẳng định nào sau đây không đúng?


A. Hạnh không thi Toán 

B. Đức không thi Sinh


C. Có một bạn thi cả 2 môn Lí và Sinh 
D. Hạnh không thi hai môn Toán và Ngoại ngữ

Phương pháp giải:
Xét tính đúng sai của từng đáp án, sử dụng các dữ kiện bài cho liên quan đến Hạnh, Đức.

Giải chi tiết:
Đáp án A, D: đúng do điều kiện (5).

Đáp án B đúng do điều kiện (3).

Đáp án C sai do điều kiện (3) (hai bạn thi Lí và Sinh là hai người khác nhau).

Chọn C.
58. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Đức thi Lí và Sinh 

B. Hạnh thi Văn và Sinh 


C. Hạnh thi môn Hóa 

D. Vinh không thi Lí

Phương pháp giải:
Xét tính đúng sai của từng đáp án, sử dụng các dữ kiện bài cho liên quan đến Hạnh, Đức.

Giải chi tiết:
Đáp án A: sai do điều kiện (3)

Đáp án B: sai do điều kiện (1), hai bạn thi Văn và Sinh khác nhau.

Đáp án D: sai do Đức không thi Lí.

Mà Hạnh là người trẻ nhất nên cũng không thể thi Lí (điều kiện (4))

Do đó cả Hạnh và Đức đều không thi Lí nên Vinh thi Lí.

Hạnh không thi Toán, Ngoại ngữ, Lí.

Mà Hạnh cũng không thể cùng thi cả 2 môn là Văn và Sinh nên bắt buộc phải thi Hóa và một trong hai môn này.

Chọn C.
59. Bạn Đức thi hai môn nào sau đây?


A. Văn và Toán 
B. Toán và Hóa 
C. Lí và Văn 
D. Sinh và Ngoại ngữ

Phương pháp giải:
Lập bảng các bạn thi và các môn, sử dụng các điều kiện bài cho kết luận.

Giải chi tiết:
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Hạnh không thi Toán, Ngoại ngữ, Lí. Mà Hạnh cũng không thể cùng thi cả 2 môn là Văn và Sinh nên bắt buộc phải thi Hóa và một trong hai môn này.

Do đó Đức và Vinh không thi Hóa.

Đức cùng không thi Lí hay Sinh.

Do đó Vinh thi Lí.

Bạn thi môn Lí và bạn thi môn Toán là khác nhau nên do Vinh thi Lí rồi sẽ không thi Toán. Do đó Đức thi Toán.

Môn Toán và Ngoại ngữ là hai người khác nhau nên Đức sẽ không thi Ngoại ngữ do đã thi Toán.

Từ đó Đức thi Văn và Toán.

Chọn A.
60. Bạn Vinh thi hai môn nào sau đây?


A. Văn và Toán 
B. Toán và Hóa 
C. Lí và Văn 
D. Lí và Ngoại ngữ
Phương pháp giải:
Lập bảng các bạn thi và các môn, sử dụng các điều kiện bài cho kết luận.

Giải chi tiết:
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Từ câu 59 ta thấy:

Đức thi Văn nên hai bạn còn lại sẽ không thi Văn.

Hạnh và Đức đều không thi Ngoại ngữ nên Vinh thi Ngoại ngữ.

Vậy Vinh thi ngoại ngữ và Lí nên không thi Sinh.

Đức và Vinh đều không thi Sinh nên Hạnh thi Sinh.

Vậy Vinh thi Ngoại ngữ và Lí.

Chọn D.
Dựa vào các thông tin trong bảng sau để hoàn thành các câu hỏi từ 61 đến 63:
Ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố nước này đã quyết định nâng mức cảnh báo nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) lên mức cao nhất.
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61. Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2020 tại Hàn Quốc có bao nhiêu ca nhiễm CoVid-19?


A. 433 ca nhiễm 
B. 500 ca nhiễm 
C. 209 ca nhiễm 
D. ( 600 ca nhiễm
Phương pháp giải:
Quan sát biểu đồ, đọc số liệu, xác định đáp án đúng.

Giải chi tiết:
Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2020, số ca nhiễm CoVid-19 tại Hàn Quốc là trên 600 ca nhiễm.

Chọn D.
62. Tính đến hết ngày 23 tháng 2, số ca tử vong do nhiễm virus CoVid-19 tại Hàn Quốc là:


A. 4 
B. 10 
C. 5 
D. 2

Phương pháp giải:
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Quan sát biểu đồ, đọc số liệu, xác định đáp án đúng.

Giải chi tiết:
Tính đến ngày 23/2/2020, số ca tử vong do nhiễm Vius CoVid-19 tại Hàn Quốc là: 5 ca.

Chọn C.
63. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 2 năm 2020, có thêm bao nhiêu trường hợp nhiễm CoVid-19?


A. 443 trường hợp 
B. 433 trường hợp 
C. 209 trường hợp 
D. 224 trường hợp
Phương pháp giải:
Lấy số ca nhiễm ngày 22/2/2020 trừ đi số ca nhiễm ngày 21/2/2020.

Giải chi tiết:
Từ ngày 21/2/2020 đến ngày 22/2/2020 tại Hàn Quốc có thêm số trường hợp nhiễm CoVid-19 là:

433−209=224(trường hợp).

Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 64 đến 66:
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64. Em hãy cho biết Hà Nội có mấy tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C ? Đó là những tháng nào?


A. 2 tháng là: tháng 1 và tháng 2 



B. 1 tháng là: tháng 2


C. 4 tháng là: tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 


D. 3 tháng là: tháng 12, tháng 1, tháng 2
Phương pháp giải:
Quan sát và đọc số liệu trên bảng thống kê, rồi trả lời câu hỏi một cách chính xác.

Giải chi tiết:
Từ bảng số liệu cho biết: Hà nội có 3 tháng dưới 200C là tháng 1 và tháng 2 với 170C và tháng 12 với 180C.

Chọn D.
65. Dựa vào bảng số liệu trên, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội.


A. 240C 
B. 23,40C 
C. 250C 
D. 22,80C

Phương pháp giải:
Ta tính tổng nhiệt độ các tháng lại rồi chia cho 12 để tìm nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội.

Giải chi tiết:
Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội là:

(17+17+20+24+27+28+29+28+27+25+21+18):12≈23,40C

Chọn B.
66. Kể tên 3 tháng có nhiệt độ cao nhất của Hà Nội.


A. Tháng 5 , tháng 6, tháng 7. 
B. Tháng 10, tháng 11, tháng 12


C. Tháng 8, tháng 9, tháng 10 
D. Tháng 6, tháng 7, tháng 8.
Phương pháp giải:
Quan sát bảng số liệu và trả lời câu hỏi, ba tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất của Hà Nội.

Giải chi tiết:
Ba tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là: Tháng 6, tháng 7 và tháng 8

Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 67 đến 70

[image: image176.png]GIA TRI SAN LUGNG CUA CAC NGANH KINH TE NUGC TA QUA CAC GIAI POAN 1990
- 2005 (Don vi: ti

Nam 1990 1995 2000 2005
Nong nghiép 618175 82307.1 1121117 137112,0
Lam nghiép 49690 5033,7 59016 6315,6
Thiy san 81352 135239 217774 387269
Tong s6 74921.7 100864,7 139790,7 1821545





67. Giá trị sản lượng nông nghiệp của nước ta năm 2005 là:

A. 61817,5 tỉ đồng 
B. 82307,1 tỉ đồng 
C. 112111,7 tỉ đồng 
D. 137112,0 tỉ đồng
Phương pháp giải:
Quan sát kĩ bảng đã cho để tìm giá trị sản lượng nông nghiệp của nước ta năm 2005.

Giải chi tiết:
Quan sát bảng đã cho ta thấy giá trị sản lượng nông nghiệp của nước ta năm 2005 là 137112,0 tỉ đồng.

Chọn D.
68. Giá trị sản lượng trung bình của ngành lâm nghiệp là:


A. 124432,9 tỉ đồng 
B. 98377,075 tỉ đồng 
C. 5554,975 tỉ đồng 
D. 20540,85 tỉ đồng
Phương pháp giải:
- Quan sát biểu đồ để tìm giá trị sản lượng của ngành lâm nghiệp ở từng năm 1990, 1995, 2000, 2005.

- Tính giá trị sản lượng trung bình của ngành lâm nghiệp ta lấy tổng giá trị sản lượng của 4 năm chia cho 4.

Giải chi tiết:
Quan sát biểu đồ ta thấy giá trị sản lượng của ngành lâm nghiệp ở từng năm 1990, 1995, 2000, 2005 lần lượt là 4969,0 tỉ đồng ; 5033,7 tỉ đồng ; 5901,6 tỉ đồng ; 6315,6 tỉ đồng.

Giá trị sản lượng trung bình của ngành lâm nghiệp là:

(4969,0+5033,7+5901,6+6315,6):4=5554,975 (tỉ đồng).

Chọn C.
69. Tổng giá trị sản lượng của ngành thủy sản giai đoạn 1990 – 2005 là:


A. 497731,6 tỉ đồng 
B. 23431,05 tỉ đồng 
C. 38726,9 tỉ đồng 
D. 82163,4 tỉ đồng
Phương pháp giải:
- Quan sát biểu đồ để tìm giá trị sản lượng của ngành thủy sản ở từng năm 1990, 1995, 2000, 2005.

- Tìm tổng giá trị sản lượng của ngành thủy sản giai đoạn 1990 – 2005.

Giải chi tiết:
Quan sát biểu đồ ta thấy giá trị sản lượng của ngành thủy sản ở từng năm 1990, 1995, 2000, 2005 lần lượt là 8135,2 tỉ đồng ; 13523,9 tỉ đồng ; 21777,4 tỉ đồng ; 38726,9 tỉ đồng.

Tổng giá trị sản lượng của ngành thủy sản giai đoạn 1990 – 2005 là:

8135,2+13523,9+21777,4+38726,9=82163,4 (tỉ đồng).
Chọn D.
70. Trong giai đoạn 1990 – 2005, năm nào ngành nông nghiệp có tỉ số phần trăm giá trị sản lượng cao nhất so với tổng giá trị sản lượng của các ngành?


A. Năm 1990 
B. Năm 1995 
C. Năm 2000 
D. Năm 2005

Phương pháp giải:
- Quan sát biểu đồ để tìm giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của từng năm và tổng giá trị sản lượng của các ngành theo từng năm.

- Tính tỉ số phần trăm giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của từng năm so với tổng giá trị sản lượng của các ngành theo công thức tìm tỉ số phần trăm của A và B là:  
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Giải chi tiết:
Tỉ số phần trăm của giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của năm 1990 so với tổng giá trị sản lượng của các ngành năm 1990 là: 
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Tỉ số phần trăm của giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của năm 1995 so với tổng giá trị sản lượng của các ngành năm 1995 là: 
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Tỉ số phần trăm của giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của năm 2000 so với tổng giá trị sản lượng của các ngành năm 2000 là: 
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Tỉ số phần trăm của giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của năm 2005 so với tổng giá trị sản lượng của các ngành năm 2005 là: 
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Vậy trong giai đoạn 1990 – 2005, năm 1990 ngành nông nghiệp có tỉ số phần trăm giá trị sản lượng cao nhất so với tổng giá trị sản lượng của các ngành.

Chọn A.
PHẦN 3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

71. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p4. Tính chất nào sau đây của nguyên tố X là không đúng?

A. Ở điều kiện thường, đơn chất X phản ứng được với kim loại thủy ngân.

B. Hóa trị cao nhất của X với oxi là IV.
C. Nguyên tử X dễ nhận thêm 2 electron để tạo cấu hình lớp vỏ 3s23p6 bền vững.

D. Hợp chất của X với oxi có khả năng tan được trong nước tạo dung dịch có môi trường axit.

Phương pháp giải:
- Từ cấu hình electron, xác định nguyên tử của nguyên tố X.

- Xét từng đáp án và chọn đáp án không đúng.

Giải chi tiết:
Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p4
→ ZX = 16 → X là lưu huỳnh (S).

A đúng, vì S phản ứng được với Hg ngay ở điều kiện thường theo PTHH: S + Hg → HgS↓.

B sai, S có 6e lớp ngoài cùng nên thuộc nhóm VIA trong bảng tuần hoàn → hóa trị cao nhất của S với O chính bằng số thứ tự nhóm → hóa trị cao nhất với oxi là VI.

C đúng, vì nguyên tử S dễ nhận thêm 2 electron để tạo cấu hình lớp vỏ 3s23p6 bền vững.

D đúng, vì hợp chất của S với oxi có thể là SO2; SO3. Cả hai oxit này đều có khả năng tan trong nước tạo thành dung dịch có môi trường axit.

PTHH: SO2 + H2O ⇄ H2SO3
            SO3 + H2O → H2SO4
Chọn B.
72. Cho cân bằng hóa học: H2(k) + I2(k) ⇄ 2HI(k); ΔH > 0.

Cân bằng không bị chuyển dịch khi:


A. tăng nhiệt độ của hệ. 

B. giảm nồng độ HI.


C. tăng nồng độ H2. 

D. giảm áp suất chung của hệ.
Phương pháp giải:
Nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê: Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

Giải chi tiết:
A. Tăng nhiệt độ của hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nhiệt độ của hệ tức là chiều thu nhiệt → CB chuyển dịch theo chiều thuận (vì chiều thuận có ΔH > 0 là chiều thu nhiệt).

B. Giảm nồng độ HI, cân bằng chuyển dịch theo chiều tăng nồng độ HI → CB chuyển dịch theo chiều thuận.

C. Tăng nồng độ H2, cân bằng chuyển dịch theo chiều giảm nồng độ H2 → CB chuyển dịch theo chiều nghịch.

D. Cân bằng có số mol khí 2 vế bằng nhau nên khi thay đổi áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng của hệ.

73. Trước kia, "phẩm đỏ" dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách chiết từ một loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần về khối lượng của các nguyên tố như sau: C: 45,714%; H:1,905%; O: 7,619%; N: 6,667%; Br: 38,095%. Người ta sử dụng phương pháp phổ khối lượng và biết được trong phân tử "phẩm đỏ" có chứa 2 nguyên tử brom. Công thức phân tử của "phẩm đỏ" là (biết H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Br = 80)


A. C16H8O2N2Br2. 
B. C16H8O2NBr2. 
C. C16H8ON2Br2. 
D. C16H8O2N2Br.

Phương pháp giải:
- Dựa vào dữ kiện phân tử hợp chất chứa 2 nguyên tử Br và phần trăm khối lượng của Br tính được khối lượng mol của hợp chất.

- Xét 1 mol hợp chất:

+ Tính khối lượng nguyên tố A bất kì trong hợp chất dựa vào công thức: 
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+ Tính số mol mỗi nguyên tố

- Xác định CTPT của hợp chất

Giải chi tiết:
Giả sử "phẩm đỏ" là X có CTPT: CxHyOzNtBr2 (x, y, z, t ∈ N*)

Do X có chứa 2 nguyên tử Br nên khối lượng mol của X là:
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Xét 1 mol X nặng 420 gam:

+ Khối lượng của C:
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+ Khối lượng của H:
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+ Khối lượng của O:
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+ Khối lượng của N: 
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Vậy công thức phân tử của "phẩm đỏ" là C16H8O2N2Br2.

Chọn A.
74. Chất phản ứng được với cả hai dung dịch NaOH, HCl là


A. C2H6. 
B. H2N-CH2-COOH. 
C. CH3COOH. 
D. C2H5OH.

Phương pháp giải:
Dựa vào tính chất hóa học của các chất.

Giải chi tiết:
A loại, C2H6 không tác dụng với dung dịch nào.

B thỏa mãn, NH2-CH2-COOH tác dụng được với cả 2 dung dịch.

PTHH: H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O

             H2N-CH2-COOH + HCl → ClH3N-CH2-COOH

C loại, CH3COOH chỉ tác dụng được với dd NaOH.

D loại, C2H5OH không tác dụng được với NaOH.

Chọn B.
75. Quang phổ liên tục

A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết đặc điểm của quang phổ liên tục

Giải chi tiết:
Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát

Chọn A.
76. Thực hiện thí nghiệm Yâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì


A. Khoảng vân tăng lên. 

B. Khoảng vân giảm xuống.


C. Vị trí vân trung tâm thay đổi. 
D. Khoảng vân không thay đổi.

Phương pháp giải:
Khoảng vân: 
[image: image188.wmf]=
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Giải chi tiết:
Khi thay ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác, vị trí vân trung tâm không thay đổi

Khoảng vân giao thoa: 
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Ta có bước sóng: 
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Chọn A.
77. Trong giờ thực hành, học sinh muốn tạo một máy biến thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp gấp 4 lần cuộn thứ cấp. Do xảy ra sự cố nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Để xác định số dây bị thiếu, học sinh này dùng vôn kế lý tưởng và đo được tỉ số điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là 
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. Sau đó học sinh quấn thêm vào cuộn thứ cấp 48 vòng nữa thì tỉ số điện áp hiệu dụng nói trên là 
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. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Để được máy biến áp có số vòng dây đúng như dự định thì học sinh đó phải cuốn tiếp bao nhiêu vòng


A. 128 vòng. 
B. 168 vòng. 
C. 50 vòng. 
D. 60 vòng.

Phương pháp giải:
Công thức máy biến áp: 
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Giải chi tiết:
Tỉ số điện áp hiệu dụng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp ban đầu là:
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Khi quấn thêm 48 vòng ở cuộn thứ cấp, tỉ số điện áp hiệu dụng là:
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  (2)
Chia (1) và (2) ta có:
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Số vòng dây dự định của cuộn thứ cấp là:
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Số vòng cần quấn thêm là:
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Chọn A.
78. Một vật chuyển động tròn đều xung quanh điểm O với đường kính 50 cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiếu của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình 
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. Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 100cm. Tại thời điểm t ( 0, mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 
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 lần thứ 2021 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?


A. 50,7 dB. 
B. 51 dB. 
C. 50,6 dB. 
D. 50,8 dB.
Phương pháp giải:

Hình chiếu của chuyển động tròn đều lên đường kính là dao động điều hòa có biên độ 
[image: image201.wmf]2
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image202.wmf]2
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Sử dụng vòng tròn lượng giác

Cường độ âm: 
[image: image203.wmf]2
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Hiệu hai mức cường độ âm: 
[image: image204.wmf]2
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Giải chi tiết:

Hình chiếu của vật này lên trục Ox có biên độ là:
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Ở thời điểm đầu, mức cường độ âm đo được là nhỏ nhất:
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 vật ở vị trí biên xa nhất so với điểm 
[image: image207.wmf]H


Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có:
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Trong một chu kì, có 4 lần vật đạt tốc độ 
[image: image209.wmf]1,253 m/s


Ta có vòng tròn lượng giác:

[image: image210.png]



Từ vòng tròn lượng giác ta thấy vật có tốc độ 
[image: image211.wmf]1,253 m/s

 lần thứ 2021 khi vật đi qua li độ 
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Khoảng cách từ điểm 
[image: image213.wmf]M

 tới điểm 
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 là:
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Ta có hiệu mức cường độ âm:
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Cường độ âm có giá trị gần nhất với giá trị 
[image: image217.wmf]50,8 dB


Chọn D.
79. Hệ tuần hoàn có chức năng

A. Vận chuyển các chất vào cơ thể

B. Vận chuyển các chất từ ra khỏi cơ thể

C. Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể
D. Dẫn máu từ tim đến các mao mạch

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Hệ tuần hoàn vận chuyển:

+ Chất dinh dưỡng

+ Chất bài tiết

+ Khí (trừ ở côn trùng)

Vậy chức năng của hệ tuần hoàn là: Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

Chọn C
80. Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học.

B. Tiêu hoá hoá, cơ học và nhờ vi sinh vật cộng sinh.
C. Chỉ tiêu hoá cơ học.

D. Chỉ tiêu hoá hoá học

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Ở thú ăn cỏ sự tiêu hóa diễn ra:

+ Tiêu hóa cơ học: Nhai, đảo trộn thức ăn

+ Tiêu hóa hóa học: Biến đổi của các enzyme

+ Tiêu hóa sinh học: Nhờ hệ vi sinh vật cộng sinh trong ống tiêu hóa để phân giải cellulose (xenlulozơ).

Chọn B
81. Một quần thể có thế hệ xuất phát (P) 0,4A1a : 0,6Aa. Biết các alen trội lặn hoàn toàn theo thứ tự A>A1> a. Quần thể ngẫu phối qua 1 thế hệ, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là


A. 0,09 : 0,04 : 0,62 : 0,25 
B. 0,09 : 0,12 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25


C. 0,21 : 0,3 : 0,04 : 0,2 : 0,25 
D. 0,24 : 0,25 : 0,51
Phương pháp giải:
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc (pA +qA1 + ra)2 =1

↔ p2AA+q2A1A1 + r2aa + 2pqAA​1 + 2prAa + 2qrA1a = 1

Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen 
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Bước 1: Tính tần số alen của quần thể

Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ sau bằng công thức:

Tổng kiểu hình A​-  và kiểu hình aa = (tần số alen A + tần số alen a)2  (Khai triển hằng đẳng thức)

Tương tự với kiểu hình A1-

Giải chi tiết:
Tần số alen

A1 = 0,4÷2 =0,2 ; A=  0,6 ÷2 = 0,3 ; a = 0,5

Sau 1 thế hệ ngẫu phối quần thể có

Tỷ lệ kiểu hình aa = 0,52 = 0,25

A1- =(0,5a+0,2A1)2– 0,5aa2 = 0,24 ;

A- = 1 – 0,24 – 0,25 = 0,51

Chọn D
82. Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh từ cặp bố mẹ AaXMXm × aaXMY?


A. Con gái thuận tay phải, mù màu 
B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường


C. Con trai thuận tay phải, mù màu 
D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
AaXMXm × aaXMY → (Aa:aa)(XMXM:XMXm:XMY:XmY) → Họ sinh con gái luôn không bị mù màu → A sai.

Chọn A
83. Một tàu đánh cá của nước ngoài đang hoạt động cách bờ biển Đà Nẵng 43km. Như vậy chiếc tàu đó đã xâm phạm vào vùng biển nào của nước ta?


A. Vùng đặc quyền kinh tế. 
B. Nội thủy.


C. Lãnh hải. 

D. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng biển được qui định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chủ quyền của nước ven biển. Vùng tiếp giáp lãnh hải nước ta rộng 12 hải lí tính từ ranh giới vùng lãnh hải.

- Vùng lãnh hải có chiều rộng 12 hải lí, tương đương 22,224 km (12 hải lí x 1852m = 22224 m = 22,224 km)

- Vùng tiếp giáp lãnh hải rộng 12 hải lí sẽ có phạm vi từ 22,224km đến 44,448km.

=> Một tàu đánh cá của nước ngoài đang hoạt động cách bờ biển Đà Nẵng 43km. Như vậy chiếc tàu đó đã xâm phạm vào vùng tiếp giáp lãnh hải nước ta.

Chọn D.
84. Điểm khác biệt lớn nhất trong sản xuất điện của miền Nam so với miền Bắc nước ta là:

A. có các nhà máy nhiệt điện với công suất lớn hơn
B. có các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than antraxit

C. có nhiều nhà máy thủy điện với công suất lớn hơn

D. xây dựng được nhà máy điện nguyên tử và điện gió

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Ở miền Nam có các nhà máy nhiệt điện với công suất lớn chạy chủ yếu bằng dầu và khí. Ở miền Bắc các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than với công suất nhỏ hơn.

Chọn: A.
85. Ưu thế về nghề cá của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hơn vùng Bắc Trung Bộ là:


A. Có các ngư trường trọng điểm 
B. Tất cả các tỉnh đều giáp biển


C. Bờ biển nhiều vũng vịnh, đầm phá 
D. Có các dòng biển ven bờ

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Tất cả các tỉnh duyên hải miền Trung đều giáp biển, có nhiều vũng vịnh và các dòng biển chạy ven bờ, tuy nhiên duyên hải Nam Trung Bộ lại có những ngư trường thủy sản trọng điểm như Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu, Hoàng Sa – Trường Sa. Bắc Trung Bộ không có ngư trường trọng điểm lớn của nước ta

=> chọn A
86. Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất Đông Nam Á là?


A. Việt Nam 
B. Philippines 
C. Indonesia 
D. Singapore
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Tỉ lệ thị dân của Đông Nam Á không cao so với thế giới, tuy nhiên ở khu vực này có Singapore là quốc đảo với diện tích nhỏ, ngành kinh tế chính là dịch vụ nên 100% dân số của quốc gia này là dân thành thị

=> Chọn D
87. Điểm chung của phong trào Cần vương qua hai giai đoạn phát triển là

A. xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa có quy mô rộng lớn và diễn ra trong thời gian dài.

B. đều có sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước.
C. nổ ra trên phạm vi rộng lớn đặc biệt là Bắc Kì và Trung Kì.

D. đều đặt dưới sự chỉ huy của triều đình.

Phương pháp giải:
Dựa vào kiến thức đã học về phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX (SGK Lịch sử 11, trang 126 - 127) để phân tích các đáp án và rút  ra đặc điểm chung của hai giai đoạn trong phong trào Cần vương.

Giải chi tiết:
A loại vì đây là đặc điểm của giai đoạn 2 của phong trào Cần vương.

B chọn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của phong trào Cần vương đều có sự lãnh đạo của văn thân, sĩ phu yêu nước.

C loại vì đây là đặc điểm của giai đoạn 1 của phong trào Cần vương.

D loại vì giai đoạn 2 không còn sự lãnh đạo của triều đình.

Chọn B
88. Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ (1991 - 2000) không thực hiện mục tiêu cơ bản nào?

A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới.
B. Xây dựng lực lượng quân sự mạnh.

C. Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp các trước.

D. Khôi phục sức mạnh nền kinh tế Mĩ.

Phương pháp giải:
SGK Lịch sử 12, trang 45.

Giải chi tiết:
Chiến lược “Cam kết và mở rộng” của Mĩ (1991 - 2000) không thực hiện mục tiêu đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Chọn A
89. Điểm giống nhau của chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là gì?

A. Tập trung đánh địch tại địa hình miền núi, nông thôn.

B. Là trận quyết chiến lược của quân và dân ta.
C. Thực hiện hiệu quả phương châm đánh chắc, tiến chắc.

D. Đánh vào tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch.

Phương pháp giải:
Dựa vào phương châm, diễn biến của hai chiến dịch để so sánh.

Giải chi tiết:
A loại vì chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 diễn ra ở các đô thị ở miền Nam.

B chọn vì cả hai chiến dịch đều là trận quyết chiến chiến lược.

C loại vì phương châm này chỉ phù hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ.

D loại vì điều này chỉ phù hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chọn B
90. Mục đích chung của thực dân Pháp khi thực hiện kế hoạch Bôlae năm 1947, kế hoạch Rơve năm 1949, kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 là muốn

A. nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
B. giành lại quyền chủ động ở chiến trường chính Bắc Bộ.

C. mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc.

D. tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán.

Phương pháp giải:
Dựa vào âm mưu, mục đích của Pháp khi đề ra các kế hoạch này để chỉ ra mục đích chung.

Giải chi tiết:
B loại vì điều này chỉ phù hợp với kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi năm 1950 (sau khi ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ với chiến thắng Biên giới thì Pháp đề ra kế hoạch này với âm mưu là giành lại quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ).

C loại vì điều này chỉ có trong kế hoạch Bôlae năm 1947, kế hoạch Rơve năm 1949.

D loại vì lúc này Pháp không có ý định đàm phán với ta mà âm mưu, mục đích khi đề ra các kế hoạch này là nhanh chóng kết thúc chiến tranh với phần thắng thuộc về Pháp.

Chọn A
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 91 đến 93


Đồng là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn, bề mặt đồng tươi có màu cam đỏ. Nó được sử dụng làm chất dẫn điện và nhiệt, vật liệu xây dựng và thành phần của nhiều hợp kim.


Các ion đồng(II) tan trong nước với nồng độ thấp có thể dùng làm chất diệt khuẩn, diệt nấm và làm chất bảo quản gỗ. Với số lượng đủ lớn, các ion này là chất độc đối với các sinh vật bậc cao hơn, với nồng độ thấp hơn, nó là một vi chất dinh dưỡng đối với hầu hết các thực vật và động vật bậc cao. Nơi tập trung đồng chủ yếu trong cơ thể động vật là gan, cơ và xương.
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91. Trong số các kim loại Fe, Cu, Al, Au, kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nhất là


A. Fe. 
B. Cu. 
C. Zn. 
D. Au.

Phương pháp giải:
Ghi nhớ độ dẫn điện và nhiệt của 5 kim loại: Bạc > Đồng > Vàng > Nhôm > Sắt.

Giải chi tiết:
So sánh độ dẫn điện và nhiệt của các kim loại: Cu > Au > Al > Fe.

Vậy trong các kim loại trên thì Cu dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất.

Chọn B.
92. Cho các phát biểu sau:

(1) Đồng và nhôm được sử dụng làm dây dẫn điện, tuy nhiên nhôm có tính dẫn điện tốt hơn đồng nên trong thực tế được sử dụng nhiều hơn.

(2) Đồng thau là hợp kim Cu - Zn cứng và bền hơn đồng dùng để chế tạo các chi tiết máy, chế tạo các thiết bị trong công nghiệp đóng tàu.

(3) Đồng bạch là hợp kim Cu - Ni có tính bền đẹp, không bị ăn mòn trong nước biển nên được dùng trong công nghiệp tàu thủy, đúc tiền.
(4) Đồng thanh là hợp kim Cu - Sn, dùng để chế tạo máy móc, thiết bị.

(5) Hợp kim vàng 9 cara (2/3Cu - 1/3Au) cứng hơn đồng, bền đẹp dùng để đúc các đồng tiền vàng, vật trang trí.

Số phát biểu không đúng là


A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

Phương pháp giải:
Dựa vào lý thuyết về các hợp chất của đồng.

Giải chi tiết:
(1) sai, giá thành của nhôm rẻ hơn so với đồng, ngoài ra nhôm nhẹ hơn đồng nên được sử dụng làm dây dẫn điện trên cao.

(2) đúng.

(3) đúng, đồng bạch không bị ăn mòn trong môi trường nước biển, bởi vì điện tiềm năng của nó được điều chỉnh để trung lập đối với nước biển.

(4) đúng.

(5) sai, hợp kim 9 cara dẻo hơn đồng do có thêm Au.

Vậy có 2 phát không đúng.

Chọn A.
3. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ cho phép của ion Cu2+ trong nước uống không được phép vượt quá 3 mg/l. Khi cho dung dịch H2S dư vào 0,5 lít một mẫu nước thấy có 0,00144 gam kết tủa. Em hãy tính nồng độ ion Cu2+ trong mẫu nước trên và cho biết mẫu nước này có bị ô nhiễm đồng không (cho NTK: Cu = 64; S = 32)?


A. 1,92 mg/l; không bị ô nhiễm đồng. 
B. 0,96 mg/l; không bị ô nhiễm đồng.


C. 3,84 mg/l; bị ô nhiễm. 

D. 4,80 mg/l; bị ô nhiễm.

Phương pháp giải:
- Kết tủa là CuS. Từ khối lượng kết tủa tính được số mol CuS.

- Tính toán theo PT ion thu gọn: Cu2+ + H2S → CuS ↓ + 2H+
- Tính nồng độ ion Cu2+ trong mẫu nước ra đơn vị mg/l, so sánh với nồng độ tiêu chuẩn để biết mẫu nước có bị ô nhiễm hay không.

Giải chi tiết:
Kết tủa là CuS.

mCuS = 0,00144 mg ⟹ nCuS = 
[image: image220.wmf]0,00144
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 =1,5.10-5 (mol)

PT ion thu gọn: Cu2+ + H2S → CuS ↓ + 2H+
⟹ nCu2+ = nCuS = 1,5.10-5 (mol)

⟹ mCu2+ = 64.1,5.10-5 = 9,6.10-4 (g) = 0,96 mg.

Ta có: 0,5 lít mẫu nước chứa 0,96 mg Cu2+
⟹       1 lít               →          1,92 mg < 3 mg.

Vậy mẫu nước trên không bị ô nhiễm đồng.

Chọn A.
Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 94 đến 96


Khi đun nóng este với dung dịch kiềm xảy ra phản ứng thủy phân. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều, thường được gọi là phản ứng xà phòng hóa.


Khi thủy phân este thông thường ta thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Khi thủy phân một số este đặc biệt như: este của phenol, este có dạng RCOOCH=CH-R', RCOOC(R'1)=C-R'2, … ta vẫn thu được muối của axit cacboxylic tương ứng, nhưng không thu được ancol mà thay vào đó là muối của phenol, anđehit, xeton,…

94. Phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat trong dung dịch NaOH là


A. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image221.wmf]to
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 CH3COONa + CH3CHO.


B. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image222.wmf]to
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 CH3COONa + CH2=CH-OH.


C. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image223.wmf]to
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 CH3COONa + CH3CHO.

D. CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image224.wmf]to
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 CH3COONa + CH2=CH-OH.

Phương pháp giải:
Lý thuyết về phản ứng este hóa.

Giải chi tiết:
Phương trình hóa học của phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat trong dung dịch NaOH là:

CH3COOCH=CH2 + NaOH 
[image: image225.wmf]to
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 CH3COONa    +    CH3CHO

   (vinyl axetat)                            (natri axetat)    (anđehit axetic)

Chọn C.
95. Thực hiện thí nghiệm: Cho isoamyl axetat (dầu chuối) vào cốc đựng dung dịch natri hiđroxit thấy chất lỏng trong cốc tách thành hai lớp, sau đó khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thấy chất lỏng trong cốc tạo thành một dung dịch đồng nhất. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dầu chuối không tan trong nước vì không có khả năng tạo liên kết hiđro với nước nên ban đầu chất lỏng trong cốc phân thành 2 lớp.

B. Nước có khối lượng riêng nhỏ hơn dầu chuối nên dầu chuối nổi lên trên mặt nước.
C. Khi đun nóng và khuấy đều hỗn hợp thì xảy ra phản ứng xà phòng hóa isoamyl axetat.

D. Các sản phẩm của phản ứng đều tan được trong nước nên tạo thành dung dịch đồng nhất.

Phương pháp giải:
Dựa vào lý thuyết về sự thủy phân este trong môi trường kiềm.

Giải chi tiết:
- Dầu chuối không tan trong nước vì nó không có khả năng tạo được liên kết hiđro với nước nên ban đầu chất lỏng trong cốc phân thành 2 lớp

⟹ A đúng
- Dầu chuối có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên dầu chuối nổi lên trên mặt nước

⟹ B sai
- Khi đun nóng và khuấy đều hỗn hợp thì xảy ra phản ứng xà phòng hóa isoamyl axetat:

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + NaOH 
[image: image226.wmf]to
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 CH3COONa + HO-CH2CH2CH(CH3)2
⟹ C đúng
- Các sản phẩm của phản ứng đều tan được trong nước nên tạo thành dung dịch đồng nhất

⟹ D đúng
Chọn B.
96. Một sinh viên thực hiện thí nghiệm sau:

- Bước 1: Cho một lượng dầu dừa vào cốc thuỷ tinh chịu nhiệt đựng một lượng dư dung dịch NaOH thấy chất lỏng trong cốc tách thành 2 lớp.

- Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp đồng thời khuấy đều một thời gian đến khi thu được chất lỏng đồng nhất.

- Bước 3: Để nguội hỗn hợp và thêm vào một ít muối ăn, khuấy cho tan hết thấy hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng, dưới là chất lỏng.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dầu dừa là một chất béo lỏng, nhẹ hơn nước, không tan trong nước nên sau bước 1 chất lỏng trong cốc tách thành 2 lớp.

B. Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất béo tan được trong nước nên ta thu được hỗn hợp đồng nhất.
C. Khi để nguội và thêm muối ăn vào hỗn hợp thì muối natri của axit béo tách ra khỏi dung dịch và chìm xuống đáy cốc thủy tinh.

D. Muối ăn thêm vào nhằm làm tăng khối lượng riêng của dung dịch và làm giảm độ tan muối natri của axit béo.

Phương pháp giải:
Dựa vào lý thuyết về sự thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.

Giải chi tiết:
- Dầu dừa là một chất béo lỏng, nhẹ hơn nước, không tan trong nước nên tách thành hai lớp

⟹ A đúng.

- Khi đun với dung dịch NaOH xảy ra phản ứng:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH 
[image: image227.wmf]to
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 3RCOONa + C3H5(OH)3
Sản phẩm của phản ứng là muối RCOONa tan được trong nước nên thu được chất lỏng đồng nhất

⟹ B đúng.

- Khi để nguội và thêm muối ăn vào hỗn hợp thì muối natri của axit béo nổi lên trên do nó nhẹ hơn lớp chất lỏng phía dưới

⟹ C sai.

- Muối ăn thêm vào nhằm làm tăng khối lượng riêng của dung dịch và làm giảm độ tan muối natri của axit béo

⟹ D đúng.

Chọn C.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


Chất bán dẫn (tiếng Anh: Semiconductor) là chất có độ dẫn điện ở mức trung gian giữa chất dẫn điện và chất cách điện. Chất bán dẫn hoạt động như một chất cách điện ở nhiệt độ thấp và có tính dẫn điện ở nhiệt độ phòng. Ứng dụng thực tế đầu tiên của chất bán dẫn là vào năm 1904 với máy Cat’s-whisker detector (tạm dịch là “máy dò râu mèo”) với một diode bán dẫn tinh khiết. Sau đó nhờ việc phát triển của thuyết vật lý lượng tử người ta đã tạo ra bóng bán dẫn năm 1947 và mạch tích hợp đầu tiên năm 1958.


Vì chất bán dẫn không được bày bán một cách phổ thông trong các cửa hàng giống như các thiết bị điện, nên nó có thể khó hình dung với nhiều người, nhưng trong thực tế, nó được sử dụng trong rất nhiều thiết bị hiện nay. Ví dụ:

( Cảm biến nhiệt độ được trong điều hòa không khí được làm từ chất bán dẫn. Nồi cơm điện có thể nấu cơm một cách hoàn hảo là nhờ hệ thống điều khiển nhiệt độ chính xác có sử dụng chất bán dẫn. Bộ vi xử lý của máy tính CPU cũng được làm từ các nguyên liệu chất bán dẫn.

( Nhiều sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật số như điện thoại di động, máy ảnh, TV, máy giặt, tủ lạnh và bóng đèn LED cũng sử dụng chất bán dẫn.

( Ngoài lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chất bán dẫn cũng đóng một vai trò trung tâm trong hoạt động của các máy ATM, xe lửa, internet, truyền thông và nhiều thiết bị khác trong cơ sở hạ tầng xã hội, chẳng hạn như trong mạng lưới y tế được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vv… Thêm vào đó, hệ thống hậu cần hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy việc bảo tồn môi trường toàn cầu.
	Đề thi này được đăng từ website
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97. Các thiết bị bán dẫn chủ yếu hoạt động dựa trên hiện tượng nào dưới đây?


A. Quang điện ngoài. 

B. Quang – phát quang. 


C. Quang điện trong. 

D. Cộng hưởng.

Phương pháp giải:
Sử dụng dụng lý thuyết hiện tượng quang điện trong

Giải chi tiết:
Các thiết bị bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong

Chọn C.
98. Năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng 1 electron liên kết thành 1 electron dẫn, giá trị đó của Ge là 0,66 eV. Lấy
[image: image229.wmf]19348
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. Giới hạn quang dẫn của Ge là


A. 1,88(m. 
B. 1,88nm. 
C. 3,01.10-25 m . 
D. 3,01.10-15 m .

Phương pháp giải:
Năng lượng giải phóng electron khỏi liên kết: 
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Giải chi tiết:
Năng lượng giải phóng electron khỏi liên kết là:


[image: image231.wmf](

)

(

)

348

6

19

6,625.10.3.10

1,88.101,88

0,66.1,6.10

-

-

-

=Þ====

hchc

E

λmμm

λE

 

Chọn A.
99. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78(m. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số 
[image: image232.wmf]141313
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 và 
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. Hiện tượng quang dẫn xảy ra với các chùm bức xạ có tần số


A. f1 và f2.
B. f2 và f3.
C. f3 và f4.
D. f1 và f4
Phương pháp giải:
Tần số của bức xạ: 
[image: image235.wmf]=
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Hiện tượng quang dẫn xảy ra khi 
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Giải chi tiết:
Tần số của bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang dẫn của chất đó là:
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Hiện tượng quang dẫn xảy ra khi: 
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Vậy những bức xạ gây ra hiện tượng quang dẫn với chất đó có tần số f1 và f4.

Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Phản ứng tổng hợp hạt nhân (còn gọi là phản ứng nhiệt hạch) cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho Mặt trời và các vì sao qua việc kết hợp những nguyên tố nhẹ như hydro hay heli. Nếu có thể khai thác được phản ứng này ngay trên Trái đất thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng sạch vô tận với nguyên liệu chính là nước biển. Nguồn năng lượng này không phát ra khí thải nhà kính, không tạo ra chạy đua hạt nhân và không có nguy cơ phát sinh tai nạn thảm khốc.


Tuy nhiên các quá trình của phản ứng đều khó thực hiện: trước tiên cần phải tạo môi trường plasma với nhiệt độ cao (50 triệu đến 100 triệu độ), mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn và thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ dài.


Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế ITER (International Thermonuclear Eperimental Reactor), hiện đang được xây dựng ở Cadarach miền nam nước Pháp, sẽ nghiên cứu "chế độ plasma đốt nóng" khi lượng nhiệt tỏa ra từ phản ứng nhiệt hạch sẽ lớn hơn lượng nhiệt cung cấp cho phản ứng nhiệt hạch. Tổng lượng nhiệt nhận được từ ITER sẽ gấp 5 lần lượng nhiệt cung cấp từ bên ngoài trong những phản ứng gần như liên tục, và đạt được từ 10 đến 30 lần trong những phản ứng thời gian ngắn.

100. Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là

A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ.

B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn.

C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn.

D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn.
Phương pháp giải:
Sử dụng lý thuyết về điều kiện xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân

Giải chi tiết:
Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân:

- Nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ. → A đúng

- Thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn. → B đúng

- Mật độ hạt nhân phải đủ lớn. → C đúng

→ D sai

Chọn D.
101. So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là:

A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng.

B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên.

C. ít gây ô nhiễm môi trường.

D. cả A, B và C.
Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về phản ứng tổng hợp hạt nhân

Giải chi tiết:
Phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm:

- Tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng. → A đúng

- Nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên. → B đúng

- Ít gây ô nhiễm môi trường. → C đúng

Chọn D.
102. Cho phản ứng hạt nhân:
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[image: image240.wmf]2

1

D

 và 
[image: image241.wmf]3

2

He

 lần lượt là 
[image: image242.wmf]DHe

m0,0024u;m0,0505u

D=D=

, cho
[image: image243.wmf]2231

A

1u931,5MeV/c;N6,022.10mol

-

==

. Nước trong tự nhiên có chứa 0,015% D2O, nếu toàn bộ 
[image: image244.wmf]2
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 được tách ra từ 1kg nước làm nhiên liệu dùng cho phản ứng trên thì tỏa ra năng lượng là


A. 3,46.108 kJ . 
B. 1,73.1010 kJ . 
C. 3,46.1010 kJ . 
D. 30,762.106 kJ .
Phương pháp giải:

Năng lượng tỏa ra từ 1 phản ứng: 
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Tổng năng lượng tỏa ra: 
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Giải chi tiết:

Năng lượng tỏa ra từ 1 phản ứng là:
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Khối lượng 
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Số phân tử 
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Mỗi phản ứng cần dùng 1 phân tử 
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. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp từ 
[image: image256.wmf]1 kg
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Chọn D.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Cho hình ảnh sau:
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Biết rằng, một số gen có quá trình ghép nối thay đổi, tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ một tiền mARN ban đầu. Ví dụ một tiền mARN có trình tự “Exon 1- intron 1- êxôn 2 – intron 2 – êxôn 3”, có thể có hai kiểu ghép nối. Kiểu 1: Tiền mARN bị cắt hai intron và nối ba êxôn lại. Kiểu 2: Tiền mARN bị cắt trình tự đầu 5’ của intron 1, nối với nhánh A của intron 2, loại bỏ “intron 1- êxôn 2 - intron 2”, tạo mARN trưởng thành ngắn hơn.

103. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực

B. mARN trưởng thành được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin

C. Sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong tế bào chất
D. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân

Phương pháp giải:
So sánh với dữ kiện đề bài về quá trình hình thành mARN trưởng thành

Giải chi tiết:
Phát biểu C sai vì sự cắt bỏ intron, nối exon diễn ra trong nhân tế bào tạo thành mARN trưởng thành rồi đi qua lỗ nhân ra bên ngoài tế bào để thực hiện dịch mã.

Chọn C
104. Sự kiện nào sau đây không đúng với quá trình ghép nối mARN trưởng thành


A. Cắt intron 
B. Nối exon


C. Gắn mũ 5’P 
D. Tất cả các exon đảo trộn vị trí sắp xếp.
Phương pháp giải:
So sánh với dữ kiện đề bài về quá trình hình thành mARN trưởng thành

Giải chi tiết:
Ý D sai vì các em nhìn kĩ hình ảnh ta thấy tuy các đoạn exon sắp xếp ngẫu nhiên nhưng 2 exon đầu và cuối cố định. Như vậy, giả sử có n exon thì số mARN tạo ra là: (n-2)!

Chọn D
105. Số loại mARN có thể tạo ra từ hình ảnh trên là:


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4

Phương pháp giải:
Các exon trong mARN có thể xáo trộn nhưng 2 exon đầu và cuối luôn cố định

Giải chi tiết:
Trong trường hợp này, số exon là n = 3 nên có 2 mARN có thể được tạo ra.

Ý D sai vì các em nhìn kĩ hình ảnh ta thấy tuy các đoạn exon sắp xếp ngẫu nhiên nhưng 2 exon đầu và cuối cố định. Như vậy, giả sử có n exon thì số mARN tạo ra là: (n-2)!

Chọn B
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả Cách các câu từ 106 đến 108

Xét 3 quần thể của cùng 1 loài có số lượng cá thể của các nhóm tuổi như sau:

[image: image259.png]Quén thé | Tudi trudc sinh san | Tudi sinh san | Tudi sau sinh san
S51 150 150 120
$62 200 120
S53 60 120





106. Quần thể có kích thước bé nhất là


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Phương pháp giải:
Kích thước của quần thể bằng tổng số cá thể của quần thể.

Giải chi tiết:
Kích thước của các quần thể như sau:

Quần thể 1: 150+150+120 = 420, quần thể 2: 200+12+70 = 390, quần thể 3: 60+120+155 = 335

→ Quần thể 3 có kích thước nhỏ nhất.

Chọn C
107. Quần thể có số lượng cá thể đang suy giảm


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Phương pháp giải:
So sánh số lượng cá thể của từng nhóm tuổi.

Giải chi tiết:
Ở quần thể 3, số lượng cá thể nhóm tuổi trước sinh sản < nhóm tuổi sinh sản < nhóm tuổi sau sinh sản => đây là quần thể già → quần thể 3 có số lượng cá thể đang giảm xuống.

Chọn C
108. Quần thể nào có thể tiếp tục khai thác


A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. Cả 2 và 3

Phương pháp giải:
So sánh số lượng cá thể của từng nhóm tuổi

Giải chi tiết:
Ở quần thể 1, số cá thể nhóm tuổi trước sinh sản = số cá thể nhóm tuổi sinh sản và lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản → đây là quần thể ổn định và có kích thước lớn (420) → có thể tiếp tục khai thác.

Chọn A
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 109 đến 111


Tương quan giữa tổng số người dưới độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động so với người ở tuổi lao động tạo nên mối quan hệ trong dân số học gọi là tỉ số phụ thuộc. Khi tổng tỉ số phụ thuộc ở mức dưới 50% được gọi là “cơ cấu dân số vàng”, hay nói cách khác cơ hội dân số ‘vàng’ xảy ra khi tỷ lệ trẻ em (0-14) thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi (65 trở lên) thấp hơn 15%.


Việt Nam đang trong thời kì cơ cấu dân số vàng và dự báo thời gian của giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng 30 năm (từ năm 2010 – 2040). Sự xuất hiện yếu tố “cơ cấu dân số vàng” được xem là một cơ hội tốt cho tăng trưởng và phát triển kinh tế một khi phát huy được những ưu thế của nguồn nhân lực.


Trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam hiện nay và trước cơ hội ‘vàng’của dân số, nghiên cứu của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho rằng có 4 nhóm chính sách quan trọng, mang tính chiến lược để hiện thực hóa có hiệu quả tác động của dân số đến tăng trưởng, đó là:

- Nhóm chính sách giáo dục và đào tạo.

- Nhóm chính sách lao động, việc làm và nguồn nhân lực.

- Nhóm chính sách dân số, gia đình và y tế.

- Nhóm chính sách an sinh xã hội.

(Nguồn: Lê Thông, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam và Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), 2010, Báo cáo: Tận dụng cơ hội dân số ‘vàng’ ở Việt Nam. Cơ hội, thách thức và các khuyến nghị chính sách)

109. Cơ cấu ‘‘dân số vàng‘‘ xuất hiện khi

A. tỉ lệ phụ thuộc ở mức trên 50%

B. tỷ lệ trẻ em thấp hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi cao hơn 15%.

C. tỉ lệ phụ thuộc ở mức dưới 50%
D. tỷ lệ trẻ em cao hơn 30% và tỷ lệ người cao tuổi thấp hơn15%.

Phương pháp giải:
Dựa vào các thông tin đã được cung cấp để trả lời, đọc kĩ đoạn thông tin thứ 1

Giải chi tiết:
Khi tổng tỉ số phụ thuộc ở mức dưới 50% được gọi là “cơ cấu dân số vàng”.

Chọn C.
110. Năm 2019, Việt Nam có tỉ lệ trẻ em (0 – 14 tuổi) là 33,5% và tỉ lệ người cao tuổi (trên 65 tuổi) là 11,0%. Cho biết tỉ lệ dân số phụ thuộc của Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu?


A. 22,5% 
B. 55,5% 
C. 50% 
D. 44,5%
Phương pháp giải:
Xem đoạn thông tin thứ 2, chú ý khái niệm tỉ lệ dân số phụ thuộc.

Giải chi tiết:
Khái niệm: tương quan giữa tổng số người dưới độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động so với người ở tuổi lao động tạo nên mối quan hệ trong dân số học gọi là tỉ số phụ thuộc.

=> Tỉ số dân số phụ thuộc năm 2019 = 33,5 + 11,0 = 44,5%

Chọn D.
111. Trong nhóm chính sách về lao động, việc làm và nguồn nhân lực, đâu không phải là biện pháp thích hợp nhằm phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng ở nước ta hiện nay?

A. Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn

B. Hạn chế xuất khẩu lao động ra nước ngoài để tránh tình trạng chảy máu chất xám.
C. Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư, mở rộng sản xuất.

D. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng lao động.

Phương pháp giải:
Liên hệ kiến thức bài Lao động và việc làm (sgk Địa lí 12)

Giải chi tiết:
Để phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng ở nước ta, biện pháp thích hợp là:

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động, giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn. => loại A                                            
- Tăng cường hợp tác liên kết để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy mở rộng sản xuất để tạo nhiều việc làm, đặc biệt việc làm có giá trị, yêu cầu trình độ cao… => loại C

- Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của lao động (thông qua giáo dục phổ thông, đại học, các lớp học kỹ năng, dạy nghề….) => loại D

- Xuất khẩu lao động ra nước ngoài cũng là một trong những biện pháp hữu ích nhằm giải quyết việc làm cho lao động nước ta, đặc biệt là lao động phổ thông.

  Cần phân biệt “xuất khẩu lao động” khác với hiện tượng “chảy máu chất xám”; chảy máu chất xám là hiện tượng nhiều nhân tài lựa chọn môi trường nước ngoài để làm việc thay vì cống hiến cho nước nhà, bởi môi trường làm việc trong nước không đáp ứng đủ yêu cầu phát triển của họ.

=> Do vậy nếu nói “hạn chế xuất khẩu lao động ra nước ngoài để tránh tình trạng chảy máu chất xám” là sai, đây không phải là biện pháp đúng để phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng.

Chọn B.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 112 đến 114


Khu kinh tế ven biển là loại hình khu kinh tế mở tổng hợp ở khu vực ven biển và địa bàn lân cận, được

thành lập, phát triển theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quy định của pháp luật Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng các khu kinh tế ven biển, xem đây là mô hình phát triển mới, nhằm hình thành các khu kinh tế động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng, nhất là các vùng nghèo ven biển; tạo tiền đề huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, tìm kiếm, áp dụng những thể chế, chính sách kinh tế mới để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.


Qua 10 năm thực hiện đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”, năm 2018 cả nước đã có 18 khu kinh tế ven biển, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, như: công tác quy hoạch thiếu tính tổng thể; đầu tư còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm; cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, triển khai thực hiện chậm, còn nhiều dự án treo, thiếu tính khả thi; việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra; hiệu quả của các khu kinh tế ven biển chưa đồng đều, thậm chí có khu vực còn thấp, mang tính cục bộ, thiếu sự liên kết vùng, v.v.


Ngày 22-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã đưa ra “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, định hướng tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình khu kinh tế ven biển gắn với hình thành và phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh; đảm bảo các khu kinh tế ven biển phải đóng vai trò chủ đạo trong phát triển vùng và gắn kết liên vùng. Mục tiêu đến năm 2020, các khu kinh tế ven biển đóng góp 15% - 20% tổng GDP của cả nước, tạo ra việc làm phi nông nghiệp cho khoảng 1,3 - 1,5 triệu người, đảm bảo đến năm 2030, kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65% - 70% GDP cả nước.

(Nguồn: http://tapchiqptd.vn/, “Vài nét về khu kinh tế ven biển Việt Nam”)

112. Hiện nay, nước ta đã thành lập được bao nhiêu khu kinh tế ven biển?


A. 15. 
B. 16. 
C. 17. 
D. 18.
Phương pháp giải:
Đọc kĩ đoạn thông tin thứ 2

Giải chi tiết:
Năm 2018 cả nước đã có 18 khu kinh tế ven biển.

Chọn D.
113. Mục đích của việc thành lập các khu kinh tế ven biển ở nước ta không phải là:

A. phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và vùng ven biển.

B. thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

C. tăng cường khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên vùng biển.
D. kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Phương pháp giải:
Đọc kĩ đoạn thông tin thứ 1, phân tích để tìm ra đáp án sai

Giải chi tiết:
Theo bài đọc, việc hình thành các khu kinh tế ven biển có vai trò:

- Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng, nhất là các vùng nghèo ven biển => loại A

-  Tạo tiền đề huy động, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư => loại B

- Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh => loại D

- Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên vùng biển cần phải tiết kiệm và hiệu quả, tránh việc khai thác quá mức, đảm bảo cho việc phát triển bền vững. => Do vậy việc tăng cường khai thác tối đa tài nguyên thiên nhiên vùng biển là sai => nhận định C không đúng

Chọn C.
114. Theo em, về mặt xã hội việc phát triển các khu kinh tế ven biển sẽ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

A. tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển.
B. nâng cao chất lượng nguồn lao động.

C. giảm tỉ lệ gia tăng dân số.

D. giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Phương pháp giải:
Chú ý từ khóa “mặt xã hội” và là vai trò “chủ yếu”

Giải chi tiết:
Về mặt xã hội, vai trò chủ yếu của việc phát triển các khu kinh tế ven biển là góp phần tạo ra nhiều việc làm cho lao động (đặc biệt việc làm về các ngành dịch vụ biển), từ đó nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng biển. Khi chất lượng đời sống người dân được nâng lên, trình độ dân trí cũng được nâng lên sẽ góp phần giảm tỉ lệ gia tăng dân số và các tệ nạn xã hội…

=> như vậy ý A là vai trò chủ yếu và bao quát nhất

Chọn A
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ câu 115 đến câu 117:

Năm 1921, nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kì khó khăn. Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.


Trong bối cảnh đó, tháng 3 – 1921, Đảng Bìnsevich Nga quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I. Lê-nin đề xướng, bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.


Trong nông nghiệp, Nhà nước thay thế chế độ trung thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực. Thuế lương thực nộp bằng hiện vật. Sau khi nộp đủ thuế đã quy định từ trước mùa gieo hạt, nông dân toàn quyền sử dụng số lương thực dư thừa và được tự do bán ra thị trường. Trong công nghiệp, Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp nặng, cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 công nhân có sự kiểm soát của Nhà nước; khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt như công nghiệp, giao thông vận tải, ngân hàng, ngoại thương. Nhà nước chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp. Phần lớn các xí nghiệp chuyển sang chế độ tự hạch toán kinh tế, cải tiến chế độ tiền lương nhằm nâng cao năng suất lao động. Trong lĩnh vực thương nghiệp và tiền tệ, tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi, mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn. Năm 1924, Nhà nước phát hành đồng rúp mới thay cho các loại tiền cũ.


Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Với chính sách này, nhân dân Xô viết đã vượt qua được những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế. Cho đến nay, Chính sách kinh tế mới còn để lại nhiều kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước trên thế giới.

(Nguồn: SGK Lịch sử 11, trang 53 – 54).

115. Chính sách kinh tế mới bao gồm các chính sách chủ yếu về

A. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.
B. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp.

C. nông nghiệp, công nghiệp, tiền tệ và giao thông vận tải.

D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và giao thông vận tải.

Phương pháp giải:
Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời.

Giải chi tiết:
Tháng 3/1921, Đảng Bôsêvích Nga thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP), bao gồm các chính sách chủ yếu về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

Chọn A.
116. Nhận định nào dưới đây đúng với thực chất của “Chính sách kinh tế mới” (NEP)?

A. cho phép kinh tế tự đo phát triển, không cần sự quản lí của nhà nước.

B. phát triển kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.
C. phát triển kinh tế do tư nhân quản lí.

D. Nhà nước nắm độc quyền về các ngành kinh tế chủ chốt của đất nước.

Phương pháp giải:
Dựa vào thông tin được cung cấp để suy luận.

Giải chi tiết:
Chính sách kinh tế mới là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

Chọn B.
117. Chính sách kinh tế mới (1921) ở nước Nga Xô viết để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới đất nước của ta hiện nay?

A. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng.

B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ty lớn.

C. Chỉ tập trung phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn.

D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước.
Phương pháp giải:
Phân tích các bài học được rút ra từ Chính sách kinh tế mới để liên hệ với nước ta hiện nay.

Giải chi tiết:
Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, Việt Nam có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay:

- Xác định đúng vai trò quyết định của nông dân đối với thành công của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đối với những nước có nền kinh tế tiểu nông, nông dân chiếm đại đa số trong dân cư.

- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, xây dựng liên minh công nông trên cơ sở cả chính trị và kinh tế.

- Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước. Con đường đi từ nền kinh tế nhiều thành phần đến nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phải qua những bước trung gian, những hình thức quá độ.

- Đổi mới quản lý kinh tế theo hướng chuyển từ biện pháp hành chính thuần túy sang biện pháp kinh tế.

Chọn D.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ câu 118 đến câu 120:


Tháng 12 – 1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để ra đường lối mới, do Đăng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế – xã hội của đất nước. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII (9 – 1982), đặc biệt là Đại hội XIII (10 – 1987) của Đảng: lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn, nhằm hiện đại hoá và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, với mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.


Từ khi thực hiện đường lối cải cách, đất nước Trung Quốc đã có những biến đổi căn bản. Sau 20 năm (1979 – 1998), nền kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.


Khoa học - kĩ thuật, văn hoá, giáo dục Trung Quốc đạt nhiều thành tựu nổi bật.


Về đối ngoại, chính sách của Trung Quốc có nhiều thay đổi, vai trò và địa vị quốc tế của nước này ngày càng được nâng cao


Trung Quốc đã thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công (7 – 1997) và Ma Cao (12 - 1999). Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng đến nay vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước này.

(Nguồn: SGK Lịch sử 12, trang 23 - 24).

118. Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Trung Quốc là gì?


A. Phát triển kinh tế. 

B. Cải tổ chính trị.


C. Phát triển khoa học – kĩ thuật. 
D. Xây dựng văn hóa mang đặc sắc Trung Quốc.

Phương pháp giải:
Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời.

Giải chi tiết:
Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới, do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội. Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII (9-1982), đặc biệt là đại hội XIII (10-1987), trong đó có nội dung lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

Chọn A.
119. Tháng 12/1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa nhằm mục tiêu

A. biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

B. biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.
C. xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

D. biến Trung Quốc thành quốc gia dân giàu, nước mạnh, dân chủ và văn minh.

Phương pháp giải:
Dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời.

Giải chi tiết:
Tháng 12/1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa nhằm mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Chọn B.
120. Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay?

A. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường TBCN.

B. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường tự do.

C. Lấy phát triển chính trị làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.

D. Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.
Phương pháp giải:
Dựa vào nội dung của đường lối cải cách được cung cấp ở phần thông tin phía trên để liên hệ rút ra bài học.

Giải chi tiết:
Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm là: Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN.

Chọn D.
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